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Chƣơng 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở 

CÔNG TY TNHH WHITEROCK 

 Địa chỉ văn phòng: Quốc lộ 14, Đội 2, Ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, 

Tỉnh Bình Phƣớc, Việt Nam.  

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: (Ông) Lang Lingfeng;  

 Chức vụ: Giám đốc. 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3801239934 do Phòng đăng ký kinh 

doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bình Phƣớc đăng ký lần đầu ngày 03 

tháng 12 năm 2020 của Công ty TNHH Whiterock. 

1.2. Tên cơ sở 

1.2.1. Tên cơ sở 

NHÀ MÁY GIA CÔNG ĐÁ GRANITE CÔNG SUẤT 96.000M
2
 SẢN 

PHẨM/NĂM 

1.2.2. Địa điểm cơ sở 

Dự án “Nhà máy gia công đá Granite công suất 96.000m
2
 sản phẩm/năm” đƣợc 

đầu tƣ tại Quốc lộ 14, Đội 2, Ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phƣớc, 

Việt Nam. Công ty TNHH Whiterock thuê lại đất và tài sản gắn liền với đất của Công 

ty TNHH Thƣơng mại Xây dựng Bình Nguyên theo Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất số 18/HĐ 2021 ngày 06/07/2021 để thực hiện Dự án. Tổng 

diện tích đất là 17.369,4 m
2
. 

Vị trí tiếp giáp của Dự án nhƣ sau:  

 Phía Bắc: Giáp quốc lộ 14; 

 Phía Đông: Đất trống; 

 Phía Nam: Đất trống; 

 Phía Tây: Đất trống. 

Tọa độ địa lý giới hạn khu đất dự án (VN 2000), xem bảng sau: 

Bảng 1.1 Bảng tọa độ địa lý giới hạn của cơ sở 

ĐIỂM X(m) Y(m) 

1 578102.02 1280286.86 

2 578349.38 1280030.38 

3 578300.32 1279997.70 

4 578064.76 1280256.21 

(Nguồn: Công ty TNHH Whiterock ) 
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Vị trí dự án với các đối tƣợng xung quanh đƣợc thể hiện trong hình sau: 

  

Hình 1.1 Vị trí và các đối tượng xung quanh cơ sở 

1.2.3. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trƣờng, phê duyệt dự án (nếu có): 

Công ty TNHH Whiterock đã đƣợc cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trƣờng của dự án “Nhà máy gia công đá Granite công suất 96.000m
2
 sản phẩm/năm”  

nhƣ sau: 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3801239934 do Phòng đăng ký 

kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bình Phƣớc đăng ký lần đầu ngày 03 

tháng 12 năm 2020 của Công ty TNHH Whiterock. 

 Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 18/HĐ 2021  

ngày 06/07/2021 giữa Công ty TNHH Whiterock và Công ty TNHH Thƣơng mại Xây 

Dựng Bình Nguyên.  

 Hợp đồng dịch vụ số 143/2022/HĐ/AH-WR ngày 20/12/2022 Về việc thu gom, 

vận chuyển và xử lý chất thải giữa Công ty TNHH Whiterock và Công ty Cổ phần 

Công nghệ An Huy. 

1.2.4. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng; các giấy phép môi trƣờng thành phần (nếu có): 

 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trƣờng số 01/GXN-UBND ngày 

02/02/2021 do Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú cấp cho Công ty TNHH Whiterock. 

1.2.5. Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về cơ sở 

công) 

Tổng vốn đầu tƣ: 10.000.000.000 đồng (mƣời tỷ đồng). 
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 Dự án thuộc nhóm C - thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 4 Điều 8 của Luật 

Đầu tƣ công số 39/2019/QH14 có tổng mức đầu tƣ dƣới 60 tỷ đồng.  

 Về loại hình Dự án: Dự án sản xuất, gia công đá Granite, đá Marble, đá thạch 

anh nhân tạo và đá tự nhiên.  

 Căn cứ theo Phụ lục II, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng thì Dự án không 

thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng.  

 Về quy mô diện tích: 17.369,4 m
2
. 

 Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 25 và Phụ lục III, IV Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trƣờng thì quy mô diện tích sử dụng đất của dự án thuộc loại quy mô 

nhỏ. 

 Căn cứ theo Điểm b, khoản 5, Điều 28 Luật Bảo vệ môi trƣờng số 

72/2020/QH14 và mục số 2 Phụ lục V Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng thì Dự án 

thuộc Dự án đầu tƣ nhóm III. 

Trên các cơ sở đó, Dự án “Nhà máy gia công đá Granite công suất 96.000m
2
 

sản phẩm/năm” của Công ty TNHH Whiterock thuộc Dự án đầu tƣ nhóm III. Căn cứ 

theo Khoản 1 Điều 39 và khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14, 

Dự án thuộc đối tƣợng phải lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng và trình 

UBND Huyện Đồng Phú – Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng Huyện Đồng Phú thẩm 

duyệt. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Gia công đá Granite công suất 96.000m
2
. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Công ty TNHH Whiterock đã đƣợc UBND Huyện Đồng Phú cấp Giấy xác nhận 

Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trƣờng số 01/GXN-UBND ngày 02/02/2021. Quy trình 

công nghệ sản xuất của Cơ sở theo Kế hoạch BVMT đã đăng ký đƣợc thể hiện nhƣ 

sau: Đá nguyên khối  Cắt nhỏ  Chà nhám cạnh  Cắt CNC  Chà bề mặt  

Làm khô  Đóng gói, thành phẩm. 

Hiện tại, Quy trình sản xuất tại Cơ sở không thay đổi so với hồ sơ môi trƣờng 

đã đƣợc phê duyệt. Tuy nhiên, tại phạm vi báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng 

công ty chỉ tiến hành chi tiết hóa các công đoạn, cụ thể dòng cấp liệu, dòng thải có khả 

năng phát sinh tại Dự án. 
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Quy trình công nghệ sản xuất nhƣ sau: 

 

Hình 1.2 Quy trình sản xuất tại cơ sở 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu: Nguyên liệu sử dụng tại Công ty là: Đá Granite, đá Marble, đá 

thạch anh nhân tạo và đá tự nhiên đƣợc công ty nhập khẩu từ các đơn vị đối tác trong 

và ngoài nƣớc. Tùy theo đơn hàng yêu cầu là đá nguyên khối hay đá tấm mà sẽ chuyển 

qua công đoạn cắt hoặc mài. 

Nguyên liệu  

(Đá nguyên khối/ đá tấm) 

Cắt 

Điện 

Mài 

Mài cạnh 

Cắt CNC 

Mài thủ công 

Sấy 

Chống thấm 

Gắn ốc 

Đánh bóng 

Lắp ráp 

Đóng gói, Thành phẩm 

Nƣớc 

Nƣớc 

Nƣớc 

Nƣớc 

Bụi, đá vụn, nƣớc thải, 

ồn 

Bụi, nƣớc thải, ồn 

Bụi, nƣớc thải, ồn 

Bụi, nƣớc thải, ồn 

Bụi, nƣớc thải, ồn Nƣớc 

Dầu chống thấm 

Ốc 

Bụi, ồn 

Nhiệt dƣ 

Chất thải nguy hại 

Chất thải rắn 

Chất thải rắn Bồn rửa, keo 
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Cắt: Đá nguyên khối sẽ đƣợc gia công cắt tại công đoạn này, Đá nguyên khối 

sẽ đƣợc cắt thành tấm nhỏ theo đúng kích thƣớc đơn hàng sau đó chuyển qua công 

đoạn mài, đá tấm sẽ đƣợc chuyển qua công đoạn mài mặt. Tại quá trình cắt Công ty sử 

dụng nƣớc với mục đích làm giảm nhiệt độ, áp suất, bụi khi ma sát giữa lƣỡi cắt và 

mặt đá. Nƣớc thải chứa bụi sẽ đƣợc thu gom theo các mƣơng nƣớc dẫn về cụm bể lắng 

nƣớc thải cục bộ sau đó tuần hoàn tái sử dụng, cặn lắng sẽ đƣợc thu gom và chuyển 

giao cho đơn vị có chức năng theo đúng quy định.  

Mài: Tại công đoạn này công nhân sẽ mài bề mặt để giảm độ gồ ghề, sắc bén 

của đá sau khi cắt nhằm tạo độ an toàn và tính thẩm mỹ cao cho sản phẩm. Đá sau khi 

hoàn thành công đoạn mài bề mặt sẽ đƣợc công nhân chuyển qua công đoạn mài cạnh. 

Tại quá trình mài mặt Công ty sử dụng nƣớc với mục đích làm giảm nhiệt độ, áp suất, 

bụi khi ma sát giữa máy mài và mặt đá. Nƣớc thải chứa bụi sẽ đƣợc thu gom theo các 

mƣơng nƣớc dẫn về cụm bể lắng nƣớc thải cục bộ sau đó tuần hoàn tái sử dụng, cặn 

lắng sẽ đƣợc thu gom và chuyển giao cho đơn vị có chức năng theo đúng quy định. 

Mài cạnh: Tại đây công nhân sẽ thực hiện công đoạn mài cạnh nhằm giảm độ 

sắc bén của đá, tiếp theo sẽ đƣa qua máy cắt kỹ thuật CNC. Tại quá trình mài cạnh 

Công ty sử dụng nƣớc với mục đích làm giảm nhiệt độ, áp suất, bụi khi ma sát giữa 

máy mài và mặt đá. Nƣớc thải chứa bụi sẽ đƣợc thu gom theo các mƣơng nƣớc dẫn về 

cụm bể lắng nƣớc thải cục bộ sau đó tuần hoàn tái sử dụng, cặn lắng sẽ đƣợc thu gom 

và chuyển giao cho đơn vị có chức năng theo đúng quy định. 

Cắt CNC: Tùy thuộc vào yêu cầu mỗi đơn hàng công nhân sẽ cắt theo những 

kích thƣớc khác nhau. Tại quá trình cắt Công ty sử dụng nƣớc với mục đích làm giảm 

nhiệt độ, áp suất, bụi khi ma sát giữa lƣỡi cắt và mặt đá. Nƣớc thải chứa bụi sẽ đƣợc 

thu gom theo các mƣơng nƣớc dẫn về cụm bể lắng nƣớc thải cục bộ sau đó tuần hoàn 

tái sử dụng, cặn lắng sẽ đƣợc thu gom và chuyển giao cho đơn vị có chức năng theo 

đúng quy định. 

Mài thủ công: Để hoàn tất công đoạn gia công tạo hình công nhân sẽ sử dụng 

máy mài thủ công để mài những chi tiết mà máy mài tự động không xử lý đƣợc. Tại 

quá trình mài thủ công Công ty sử dụng nƣớc với mục đích làm giảm nhiệt độ, áp suất, 

bụi khi ma sát giữa máy mài thủ công và mặt đá. Nƣớc thải chứa bụi sẽ đƣợc thu gom 

theo các mƣơng nƣớc dẫn về cụm bể lắng nƣớc thải cục bộ sau đó tuần hoàn tái sử 

dụng, cặn lắng sẽ đƣợc thu gom và chuyển giao cho đơn vị có chức năng theo đúng 

quy định.   

Sấy: Sau khi hoàn tất công đoạn gia công tạo hình cho đá, các bán thành phẩm 

sẽ đƣợc chuyển qua lò sấy điện để làm khô bề mặt giúp sản phẩm không bị hoen ố, bảo 

quản đƣợc lâu trong quá trình vận chuyển.  
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Chống thấm: Tại công đoạn chống thấm công nhân sử dụng giẻ lau tẩm dầu 

chống thấm cho đá tự nhiên, khô nhanh, không đổi màu để lau trên bề mặt và các cạnh 

của bán thành phẩm đá giúp đá không thấm nƣớc, không bị rêu mốc, không bám bẩn, 

cho phép bề mặt thoát hơi và khả năng kháng nƣớc cao. Giẻ lau dính dầu chống thấm 

đƣợc thu gom và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

Gắn ốc: Tại đây, công nhân sẽ tiến hành khoan lỗ và gắn ốc vào cái bề mặt đá 

sau khi tạo hình hoàn thiện để phục vụ cho công đoạn lắp ráp. 

Đánh bóng: Đánh bóng là công đoạn cuối cùng để đƣa các bán thành phẩm đến 

công đoạn lắp ráp. Tại đây, công nhân chỉ tiến hành kiểm tra, sửa lỗi đánh bóng các 

cạnh đá để đảm bảo chất lƣợng của sản phẩm trƣớc khi chuyển qua công đoạn lắp ráp 

hoàn thiện và đóng gói xuất hàng. 

Lắp ráp: Công ty lắp ráp với các bồn rửa đƣợc mua sẵn từ đơn vị đối tác bằng 

keo silicone. Sau đó, kiểm tra chất lƣợng sản phẩm và chuyển qua công đoạn đóng gói 

và lƣu kho.  

Đóng gói và lƣu kho: Các sản phẩm sau khi hoàn thành sẽ đƣợc đóng gói, 

đƣợc đƣa đến kho thành phẩm bằng xe nâng, lƣu kho và xuất xƣởng theo đơn đặt hàng 

của khách hàng.  

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Bảng 1.2 Sản phẩm và công suất tại cơ sở 

(Nguồn: Công ty TNHH Whiterock ) 

 

 

Hình 1.3 Hình ảnh sản phẩm tại cơ sở 

STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH CÔNG SUẤT 

1 
Đá Granite, Đá Marble, đá thạch anh 

nhân tạo, đá tự nhiên 
m

2 
sản phẩm/năm 96.000 
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1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nƣớc của cơ sở 

1.4.1. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng của cơ sở 

Hoạt động chủ yếu của dự án là gia công đá Granite, đá Marble, đá thạch anh 

nhân tạo và đá kỹ thuật công suất 96.000 m
2
 sản phẩm/năm. Nhu cầu nguyên liệu, 

nhiên liệu, hóa chất đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu phục vụ cho giai đoạn hoạt động của cơ sở 

STT 
Tên nguyên 

liệu 

Trạng 

thái 
Đơn vị tính 

Khối 

lƣợng 
Xuất xứ Mục đích 

I Nguyên liệu chính phục vụ cho sản xuất 

1 Đá Granite Rắn m
2
/ năm 50.000 

Trung 

Quốc 
Sản xuất 

2 Đá Marble Rắn m
2
/ năm 30.000 

Trung 

Quốc 
Sản xuất 

3 
Đá Thạch anh 

nhân tạo 
Rắn m

2
/ năm 10.000 

Trung 

Quốc 
Sản xuất 

4 Đá kỹ thuật Rắn m
2
/ năm 6.000 

Trung 

Quốc 
Sản xuất 

II Nguyên liệu phụ trợ 

5 Keo Silicone Lỏng lít/ năm 2.160 Việt Nam Lắp ráp 

6 
Dầu chống 

thấm  
Lỏng lít/năm 240 Việt Nam 

Công đoạn 

chống thấm 

7 Dầu DO Lỏng lít/năm 1.800 Việt Nam 
Hoạt động 

xe nâng 

(Nguồn: Công ty TNHH Whiterock ) 

Bảng 1.4 Thành phần, tính chất nguyên liệu phục vụ cho giai đoạn hoạt động sản 

xuất của cơ sở 

STT 
Danh mục nhiên 

liệu, hóa chất 
Thành phần, tính chất vật lý 

1 
Dầu chống thấm 

Roxseal 

Thành phầm: Silane/Siloxane pha loãng 

Tính chất:  

- Là hóa chất chống thấm gốc dầu dạng thẩm thấu, 

ngấm sâu vào bên trong của viên đá, giúp đá không 

thấm nƣớc, không bị rêu mốc, không bám bẩn. Cho 

phép bề mặt thoát hơi và khả năng kháng nƣớc cao.  

- Mùi: Không mùi 

- Trạng thái: Lỏng 

- Độc tính: Không độc hại 

- Bắt cháy: Có khả năng cháy 

- Định mức sử dụng: Đá 8-10m
2
/lít; gốm, tƣờng 4-

6m
2
/lít 
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(Nguồn: Công ty TNHH Whiterock ) 

  

2 Keo Silicone 

Thành phầm:  Silicon 

Tính chất vật lý và hóa học: 

- Trạng thái: lỏng/ bột (cô đặc) 

- Mùi: Không mùi 

- pH: 13,5 

- Áp suất hơi: không xác định 

- Mật độ hơi: không xác định 

- Điểm sôi ban đầu và phạm vi sôi: > 2.355
o
C 

- Nhiệt độ bốc cháy: 900
o
C 

- Điểm sáng: Không có dữ liệu 

- Nhiệt độ phan hủy: Không có dữ liệu 

- Độ nhớt: Không có dữ liệu 

- Tính chất nổ: Không có dữ liệu 

- Tính Oxy hóa: Không có dữ liệu 

Độc tính:  

-Tiếp xúc với da: Ăn mòn, bỏng da khi tiếp xúc trong 

thời gian ngắn. 

- Tiếp xúc với mắt: Kích ứng nhẹ 

- Hít phải: Khó chịu cho đƣờng hô hấp 

- Nuốt phải:  Khó chịu cho đƣờng miệng, cổ họng và 

dạ dày. 

3 Dầu DO 

-Thành phần: 

-Tính chất: Dầu DO là loại rất dễ cháy, điểm chớp 

cháy ở 55
0
C.  

-Trạng thái: Lỏng 

-Màu sắc: Vàng nhẹ, sạch, trong 

- Mùi đặc trƣng của dầu DO 

- Áp suất hóa hơn (mm Hg): < 1 mm Hg 

- Tỷ trọng hơi (không khí = 1): 5-6 

- Độ hòa tan trong nƣớc: không 

- Khối lƣợng riêng (kg/m
3
) ở 15

0
C: 820-860 

- Độ pH: không phù hợp 

- Điểm sôi: 175-370
0
C 

- Điểm nóng chảy (
0
C): không phù hợp 

- Điểm bùng cháy (Flash point): >52
0
C 

- Nhiệt độ tự cháy (
0
C): 210 

- Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với 

không khí): 7,5 

- Giới hạn nồng độ cháy, nổ dƣới (% hỗn hợp với 

không khí): 0,6 

- Tỷ lệ hóa hơn (kg/l): 0,7 
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1.4.2. Danh mục máy móc, thiết bị của cơ sở 

Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động của cơ sở đã đƣợc phê 

duyệt theo kế hoạch bảo vệ môi trƣờng và danh mục máy móc, thiết bị hiện hữu đƣợc 

thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.5 Danh mục máy móc, thiết bị của cơ sở 

Stt 
Tên máy móc, 

thiết bị 
Đơn vị 

Số lƣợng 
Công 

suất 

(KW) 

Xuất xứ 
Tình 

trạng 
Theo  

kế hoạch 

BVMT 

Hiện 

hữu 

I MÁY MÓC THIẾT BỊ CHÍNH 

1 Máy cắt Cái 2 2 20 Trung Quốc 85% 

2 
Máy cắt bằng 

tay 
Cái 4 4 1,4 Trung Quốc 85% 

3 Máy cắt cạnh Cái 2 2 9 Trung Quốc 85% 

4 Máy CNC Cái 0 2 10 Trung Quốc 85% 

5 
Máy đánh bóng 

cạnh 
Cái 3 2 48 Trung Quốc 85% 

6 
Máy đánh bóng 

bề mặt 
Cái 0 1 60 Trung Quốc 85% 

7 
Máy đánh bóng 

bề mặt bằng tay 
Cái 4 4 5,5 Trung Quốc 85% 

8 
Máy đánh bóng 

cạnh bằng tay 
Cái 10 10 1,4 Trung Quốc 85% 

9 Máy mài Cái 5 5 1,4 Trung Quốc 85% 

10 Máy bo cạnh Cái 2 2 5,5 Trung Quốc 85% 

11 Máy khoan Cái 2 2 2,2 Trung Quốc 85% 

12 Máy sấy Cái 2 1 27 Trung Quốc 85% 

II MÁY MÓC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ 

13 Xe nâng Cái 0 1 -  Trung Quốc 85% 

14 Máy vận chuyển Cái 2 0 -     

15 Máy bơm Cái 1  1 4,5 Trung Quốc 85% 

16 Máy lọc Cái 1  1 4 Trung Quốc 85% 

17 Máy nén khí Cái 1  1 7,5 Trung Quốc 85% 

 (Nguồn: Công ty TNHH Whiterock ) 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện, nƣớc 

a. Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn cung cấp: Điện phục vụ đƣợc cung cấp từ lƣới điện của Công ty điện lực 

Bình Phƣớc. 

Mục đích sử dụng: Điện đƣợc sử dụng chủ yếu yếu chạy thiết bị, máy móc phục 

vụ sản xuất, thiết bị văn phòng và các thiết bị thắp sáng trong khu vực hoạt động. 
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Căn cứ theo nhu cầu sử dụng điện thực tế tại Dự án, nhu cầu sử dụng điện sử 

dụng khoảng 4.222 (kWh/tháng). 

Cụ thể thống kê nhu cầu sử dụng điện 12 tháng gần nhất từ tháng 8/2022 đến 

tháng 7/2023 đƣợc thể hiện nhƣ sau (hóa đơn điện đƣợc đính kèm phụ lục): 

Bảng 1.6 Nhu cầu sử dụng điện tại cơ sở 

STT Tháng Nhu cầu (kWh/tháng) 

1 Tháng 8/2022 4.793 

2 Tháng 9/2022 3.247 

3 Tháng 10/2022 8.541 

4 Tháng 11/2022 4.346 

5 Tháng 12/2022 3.637 

6 Tháng 1/2023 1.430 

7 Tháng 2/2023 3.016 

8 Tháng 3/2023 4.040 

9 Tháng 4/2023 4.693 

10 Tháng 5/2023 4.303 

11 Tháng 6/2023 4.549 

12 Tháng 7/2023 4.064 

Trung bình 4.222 

(Nguồn: Công ty TNHH Whiterock ) 

b. Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn cung cấp: Hiện tại khu vực nhà máy chƣa có hệ thống nƣớc cấp, do đó 

nƣớc sử dụng tại cơ sở chủ yếu là nƣớc giếng khoan hiện hữu trong khuôn viên nhà 

máy.  

Nhu cầu sử dụng: Nhu cầu sử dụng nƣớc thực tế so với kế hoạch bảo vệ môi 

trƣờng đã đƣợc phê duyệt không thay đổi khoảng 42,52 m
3
/ngày, cụ thể đƣợc thể hiện 

nhƣ sau: 

- Nƣớc cấp cho nhu cầu sinh hoạt:  

Lƣu lƣợng nƣớc cấp cho cơ sở trong ngày đƣợc tính toán theo TCXDVN 

33:2006-BXD – Cấp nƣớc – Mạng lƣới đƣờng ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế, 

nƣớc cấp cho sinh hoạt của công nhân làm việc theo định mức là 50 lít/ngƣời/ngày: 

Nhu cầu sử dụng nƣớc cho sinh hoạt: 

50 ngƣời × 50 lít/ngƣời/ngày = 2,5 m
3
/ngày. 

- Nƣớc cấp cho hoạt động sản xuất: 

Tại các công đoạn gia công đá cƣa cắt, khoan, mài, chà nhám,…Công ty có sử 

dụng nƣớc để giảm thiểu bụi tại các máy gia công. Ƣớc tính nhu cầu sử dụng khoảng 

29,6 m
3
/ngày. Lƣợng nƣớc này sẽ đƣợc thu gom về cụm về lắng nƣớc thải sau đó tuần 
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hoàn tái sử dụng, không thải bỏ. Cặn lắng sẽ đƣợc thu gom và chuyển giao cho đơn vị 

chức năng theo đúng quy định. 

- Nƣớc sử dụng cho mục đích tƣới cây  

Định mức sử dụng nƣớc tƣới cây là 3 lít/m
2
.ngày (theo QCVN 01:2019/BXD, 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, tiêu chuẩn tƣới thảm cỏ và buồn 

hoa) 

Với diện tích cây xanh khoảng 3.473,88 m
2
, lƣu lƣợng nƣớc cần cho tƣới cây là: 

3 lít/m
2
/ngày x  3.473,88 m

2
 = 10,42 m

3
/ngày 

Bảng 1.7. Nhu cầu sử dụng nước tại cơ sở 

STT Nhu cầu sử dụng 
Lƣợng nƣớc cấp sử 

dụng lớn nhất (m
3
/ngày) 

Lƣợng nƣớc thải 

phát sinh (m
3
/ngày) 

1 Nƣớc sinh hoạt công nhân 2,5 2,5 

2 
Nƣớc cấp cho hoạt động 

sản xuất 
29,6 - 

3 Nƣớc tƣới cây 10,42 - 

Tổng 42,52 2,5 

(Nguồn: Công ty TNHH Whiterock ) 

 Lƣợng nƣớc dự kiến cho hoạt động phòng cháy chữa cháy (PCCC) 

Lƣu lƣợng nƣớc cấp cho một đám cháy phải đảm bảo ≥20 l/s; số lƣợng đám 

cháy đồng thời cần đƣợc tính toán ≥2 (theo QCVN 06:2021/BXD) 

Tính lƣợng nƣớc cấp chữa cháy cho 2 đám cháy đồng thời xảy ra trong thời 

gian 20 phút là: 

Qcc = 20 lít/giây.đám cháy x 2 đám cháy x 20 phút x 60 giây/1.000 = 48 m
3
. 

Phƣơng án cấp nƣớc chữa cháy: Công ty cho thuê xƣởng đã bố trí 01 bể chứa 

nƣớc ngầm với thể tích 70 m
3
 xây dựng chìm, thuận lợi cho quá trình chữa cháy khi có 

đám cháy xảy ra, đảm bảo lƣợng nƣớc chữa cháy đủ cung cấp trong 1 giờ đầu khi có 

đám cháy xảy ra. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở  

1.5.1. Các hạng mục công trình của cơ sở 

Dự án “Nhà máy gia công đá Granite công suất 96.000m
2
 sản phẩm/năm” đƣợc 

đầu tƣ tại Quốc lộ 14, Đội 2, Ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phƣớc, 

Việt Nam. Công ty TNHH Whiterock thuê đất và tài sản gắn liền với đất của Công ty 

TNHH Thƣơng mại Xây dựng Bình Nguyên theo hợp đồng số 18/HĐ 2021 ngày 

06/07/2021 để thực hiện Dự án. Tổng diện tích đất là 17.369,40 m
2
. 
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Bảng 1.8 Cơ cấu sử dụng đất tại cơ sở 

STT Hạng mục Diện tích (m
2
) Tỷ lệ 

1 Các hạng mục công trình chính 

1.1 Xƣởng sản xuất 2.880 16,58 

1.2 Nhà kho 2.559,68 14,74 

2 Hạng mục công trình phụ trợ 

2.1 Nhà văn phòng 106,95 0,62 

2.2 Nhà bảo vệ 17,6 0,10 

2.3 Nhà để xe 120 0,69 

2.4 Nhà vệ sinh 54 0,31 

2.5 Bể PCCC ngầm (thể tích 70 m
3
) - - 

2.6 Bể lắng nƣớc thải ngầm (thể tích 108 m
3
) - - 

2.7 Khu vực trạm cân 152,33 0,88 

2.8 Kho chứa CTTT 12 0,07 

2.9 Kho chứa CTNH 10 0,05 

3 Đất cây xanh 3.473,88 20,00 

4 Đất giao thông  7.982,96 45,98 

  Tổng cộng 17.369,40 100 

(Nguồn: Công ty TNHH Whiterock ) 

Ghi chú:  

- Nhà máy đƣợc quy hoạch với các khu chức năng chính là: 

+ Đất xây dựng công trình (nhà xƣởng sản xuất, nhà kho, công trình phụ trợ, 

công trình hạ tầng kỹ thuật,…) 

+ Đất cây xanh 

+ Đất hạ tầng kỹ thuật 

+ Đất giao thông 

- Các công trình nhà xƣởng, kho lựa chọn hình thức kiến trúc công nghiệp, kết 

cấu bê tông cốt thép và khung thép tiền chế.  

- Các khối công trình hành chính dịch vụ đƣợc bố trí mặt tiền đƣờng gần các lối 

tiếp cận để thuận tiện cho giao thông và kết hợp với các mảng xanh tại khu vực này để 

tạo không gian mở nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân viên tại nhà máy.  

- Cây xanh phân tán bố trí tiếp giáp với các công trình nhà xƣởng, công trình 

hành chính, dịch vụ và trồng dọc trục đƣờng tiếp giáp ranh đất bên ngoài. 

1.5.1.1. Hạng mục công trình chính 

 Xƣởng sản xuất 

Nhà xƣởng sản xuất đƣợc chủ cơ sở bố trí nhƣ sau:  

- Loại, cấp công trình: cấp III.  

- Số tầng: 01 tầng. 
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- Diện tích xây dựng: 2.880 m
2
, diện tích sàn: 2.880 m

2
. 

- Kết cấu: Cột, vì kèo, xà gỗ bằng thép, tƣờng xây gạch + vách tole, mái lợp tole, 

nền bê tông. 

 Nhà kho 

Nhà kho đƣợc chủ cơ sở bố trí nhƣ sau: 

- Loại, cấp công trình: cấp III.  

- Số tầng: 01 tầng. 

- Diện tích xây dựng: 2.559,68 m
2
, diện tích sàn: 2.559,68 m

2
. 

- Kết cấu: Cột, vì kèo, xà gỗ thép, tƣờng gạch, mái tole, nền bê tông. 

Nhà xƣởng, kho chứa đáp ứng đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo 

vệ môi trƣờng, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan. 

 Nhà xƣởng đƣợc xây dựng đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lƣu trữ hóa chất. 

 Công ty sẽ bố trí sơ đồ có hƣớng dẫn lối, cửa thoát hiểm. Lối thoát hiểm đƣợc 

chỉ dẫn rõ ràng bằng bảng hiệu, đèn báo và đƣợc thiết kế thuận lợi cho việc thoát hiểm, 

cứu hộ, cứu nạn trong trƣờng hợp khẩn cấp. 

 Hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định để đáp ứng yêu cầu sản xuất, lƣu 

trữ hóa chất. Thiết bị điện trong nhà xƣởng, kho chứa có hóa chất dễ cháy, nổ đáp ứng 

các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ. 

 Nhà xƣởng, kho chứa hóa chất có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo 

nguy hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất, treo ở nơi dễ thấy.  

 Nhà xƣởng, kho chứa đáp ứng đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo 

vệ môi trƣờng, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan. 

1.5.1.2. Hạng mục công trình phụ trợ 

Bên cạnh các hạng mục công trình chính, dự án còn có các công trình phụ trợ 

nhƣ nhà văn phòng, nhà bảo vệ, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nƣớc ngầm PCCC,… 

 Nhà văn phòng 

Nhà văn phòng đƣợc chủ cơ sở bố trí nhƣ sau: 

- Loại, cấp công trình: cấp IV.  

- Số tầng: 02 tầng. 

- Diện tích xây dựng: 106,95 m
2
, diện tích sàn: 237,89 m

2
. 

- Kết cấu: Khung chịu lực bằng bê tông cốt thép, tƣờng xây gạch, mái lợp ngói, 

nền lát gạch Ceramic. 

 Trạm cân 

Trạm cân đƣợc chủ cơ sở bố trí nhƣ sau: 

- Số tầng: 01 tầng.  
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- Diện tích xây dựng: 152,33 m
2
, diện tích sàn: 152,33 m

2
. 

- Kết cấu: Nền bê tông cốt thép. 

 Nhà bảo vệ: 

Dự án bố trí 01 nhà bảo vệ tại vị trí cổng ra vào của khu đất dự án giáp với mặt 

đƣờng QL14. Diện tích xây dựng: 17,6 m
2
. 

 Nhà để xe: 

Dự án bố trí 01 nhà để xe. Diện tích xây dựng: 120 m
2
. 

 Nhà vệ sinh: 

Dự án bố trí 01 khu vực nhà vệ sinh. Diện tích xây dựng: 120 m
2
. 

 Kho chứa CTTT: Dự án bố trí 01 khu vực kho chứa CTTT. Diện tích xây 

dựng: 12 m
2
. 

 Kho chứa CTNH: Dự án bố trí 01 khu vực kho chứa CTNH. Diện tích xây 

dựng: 10 m
2
. 

 Bể nƣớc ngầm PCCC: 

Bể nƣớc ngầm PCCC có thể tích là 70 m
3
. Trạm bơm đƣợc thiết kế với khung 

kết cấu thép, mái tôn nằm cạnh bể nƣớc ngầm. 

 Sân, đƣờng giao thông nội bộ: 

+ Đƣờng giao thông của dự án có diện tích 7.982,96 m
2
. Hệ thống đƣờng nội bộ 

trong khu vực dự án đƣợc xây dựng chịu đƣợc áp lực xe tải vận chuyển nguyên vật 

liệu và thành phẩm ra vào khu sản xuất, cụ thể kết cấu mặt đƣờng làm bằng bê tông 

nhựa nóng, kết cấu nền đƣờng đƣợc đắp bằng đất cấp 2 (tận dụng từ đất đào khuôn 

đƣờng có chọn lọc không lẫn tạp chất hữu cơ, cỏ rác,...) lu lèn đạt K > 0,95. 

+ Sân bãi rộng dùng làm chỗ đậu cho xe tải chờ vận chuyển nguyên vật liệu và 

thành phẩm. 

 Hệ thống cấp nƣớc: 

Cơ sở sử dụng nƣớc cấp từ nguồn nƣớc giếng khoan hiện hữu có trong khuôn 

viên nhà máy. 

 Hệ thống cung cấp điện: 

Cơ sở sử dụng mạng lƣới cung cấp điện của Công ty Điện lực Bình Phƣớc. 

 Hệ thống thông tin liên lạc: 

Công ty sẽ sử dụng những tiện ích hạ tầng kỹ thuật của tỉnh Bình Phƣớc và 

mạng thông tin liên lạc của nhà máy sẽ đƣợc ghép nối vào mạng viễn thông của bƣu 

điện tỉnh. 

 Hệ thống PCCC: 

Hệ thống PCCC đƣợc bố trí ở khu vực sân bãi xung quanh khu nhà xƣởng đƣợc 

thiết kế theo tiêu chuẩn: 
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- TCVN 3254 – 1989 An toàn cháy. 

- TCVN 2622 – 1995 Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình. 

- TCVN 5760 – 1993 Hệ thống cấp nƣớc chữa cháy.  

- TCVN 5739 – 1993 Thiết bị chữa cháy đầu nối. 

- TCVN 7336 – 2003 Phòng cháy chữa cháy – hệ thống spinkler tự động. 

- QCVN 06:2010/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và 

công trình. 

 Cây xanh: 

Diện tích cây xanh là 3.473,88 m
2
 chiếm tỷ lệ khoảng 20% tổng diện tích khu 

đất dự án, đảm bảo theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD. 

Một số loại cây đƣợc đề xuất trồng tại dự án là: cây sao, cây dầu, cây viết, bằng lăng, 

các thảm cỏ xanh, sứ, ngũ sắc,..... Các thảm cỏ xanh đƣợc trồng dọc theo hàng rào bao 

quanh dự án, xung quanh nhà xƣởng, nhà văn phòng,… vừa tạo cảnh quan và đồng 

thời tạo khoảng cách ly an toàn. 

1.5.1.3. Hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

a. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom và thoát nƣớc mƣa của cơ sở đƣợc xây dựng tách riêng biệt 

với hệ thống thu gom thoát nƣớc thải. Hệ thống đảm bảo cho khả năng tiêu thoát nƣớc 

mƣa tốt tại dự án. 

Hình 1.4 Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa tại cơ sở 

Hệ thống thu gom và thoát nƣớc mƣa trong khu vực nhà máy bao gồm các 

mƣơng, rãnh thoát nƣớc kín xây dựng xung quanh khu nhà xƣởng, văn phòng, thu 

nƣớc mƣa từ trên mái đổ xuống và dẫn đến hệ thống cống hở có nắp đan đậy bằng bê 

thông cốt thép dùng cống ngầm chịu lực. 

Nƣớc mƣa từ mái đổ xuống sẽ đƣợc thu gom và đƣa xuống đất bởi các phễu thu 

và đƣờng ống đứng DN90 → hố ga → cống BTCT D160 – 225mm, độ dốc dọc ống 

thoát nƣớc là 1%. Nƣớc mƣa trên các khu vực sân bãi và đƣờng nội bộ sẽ chảy vào các 

Nƣớc mƣa  

trên mái 

Nƣớc mƣa chảy 

tràn trên mặt đất 

Hố ga mặt đất Hố ga mặt đất 

Hố ga phía sau khuôn viên Nhà máy 

Chảy tràn 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Công ty TNHH Whiterock  16 

 

hố thu nƣớc mƣa xây dựng dọc theo lề đƣờng. Tại các hố thu nƣớc mƣa sẽ có bộ phận 

chắn rác trƣớc khi vào hệ thống cống thoát nƣớc. 

Toàn bộ nƣớc mƣa sẽ đƣợc thu gom và thoát ra hố ga phía sau khuôn viên Nhà 

máy thông 01 điểm thoát nƣớc mƣa. 

b. Hệ thống thu gom và thoát nước thải 

Hệ thống thu gom và thoát nƣớc thải đƣợc tách riêng biệt với hệ thống thu gom 

và thoát nƣớc mƣa. 

Hình 1.5 Sơ đồ thu gom, thoát nước thải tại cơ sở 

Nƣớc thải phát sinh tại cơ sở bao gồm: nƣớc thải sinh hoạt của công nhân viên 

làm việc tại nhà máy và nƣớc thải sản xuất. 

Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh tại dự án với lƣu lƣợng 2,5m
2
/ngày đƣợc thu gom 

và xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 03 ngăn (thể tích 18m
3
), công ty ký hợp đồng với đơn vị 

có chức năng định kỳ thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

Nƣớc thải sản xuất phát sinh tại cơ sở là nƣớc thải giảm bụi từ quá trình gia 

công tạo hình đá (cắt, cắt CNC, mài, mài cạnh, mài thủ công) với lƣu lƣợng 29,6 

m
3
/ngày đƣợc thu gom về bể lắng 4 ngăn (thể tích 108m

3
). Nƣớc thải sau lắng sẽ đƣợc 

tuần hoàn tái sử dụng cho sản xuất, cặn lắng sẽ đƣợc công ty ký hợp đồng với đơn có 

chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

c. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

Công ty bố trí 01 bể tự hoại với thể tích 18m
3
 để thu gom và xử lý sơ bộ nƣớc 

thải sinh hoạt tại cơ sở. Nƣớc thải sinh hoạt sau khi đƣợc xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 

ngăn sẽ đƣợc công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng, định kỳ thu gom và xử lý 

theo đúng quy định. 

Tóm tắt quy trình xử lý nƣớc thải sinh hoạt tại cơ sở nhƣ sau: Nƣớc thải sinh 

hoạt → Đƣờng ống (Kích thƣớc uPVC Ø114 mm) → Bể tự hoại 3 ngăn (thể tích là 18 

m
3
) → Thu gom, xử lý định kỳ. 

d. Công trình xử lý nước thải sản xuất 

Để xử lý nƣớc thải sản xuất từ quá trình gia công tạo hình đá (cắt, cắt CNC, mài, 

mài cạnh, mài thủ công). Công ty đã bố trí 01 cụm bể lắng 4 ngăn (gồm 03 ngăn lắng, 

01 ngăn chứa nƣớc sạch sau lắng) với thể tích 108 m
3
 để xử lý sơ bộ nƣớc thải sản xuất. 

Nƣớc thải sinh hoạt 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Thu gom xử lý định kỳ 

Nƣớc thải sản xuất 

Bể lắng 4 bậc 

Tuần hoàn tái sử dụng 
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Nƣớc thải sản xuất sau khi đƣợc xử lý sơ bộ sẽ đƣợc tuần hoàn tái sử dụng cho quá 

trình sản xuất, cặn lắng sẽ đƣợc công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu 

gom và xử lý theo đúng quy định.  

Tóm tắt quy trình xử lý nƣớc thải tại cơ sở nhƣ sau: Nƣớc thải sản xuất → 

Mƣơng dẫn (Kích thƣớc L×B×H= 320m × 0,2m × 0,3m) → Bể lắng 4 ngăn (Kích 

thƣớc: L×B×H= 6m × 6m × 3m, thể tích 108 m
3
) → Nƣớc thải sau xử lý đƣợc tuần 

hoàn tái sử dụng. 

e. Khu vực tập trung chất thải rắn 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Để thu gom lƣợng rác này, Chủ cơ sở sẽ bố trí các thùng rác nhựa phân bố rải 

rác tại nhà xƣởng, văn phòng, ... chức năng của mỗi thùng nhƣ sau: 

+ Thùng 20 lít (5 thùng) đặt tại nhà vệ sinh, văn phòng,…. 

+ Thùng 120 lít (2 thùng) đặt tại khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt. 

Chất thải sinh hoạt sẽ đƣợc lƣu chứa tại khu vực tập trung chất thải sinh hoạt có 

diện tích khoảng 5m² gần khu vực cổng ra vào.  

Chất thải sẽ đƣợc phân thành 02 loại: chất thải có thể tái sinh, tái chế và chất 

thải không thể tái sinh, tái chế. Đối với chất thải có thể tái sinh, tái chế, nhà máy sẽ bán 

cho các đơn vị có nhu cầu, phần còn lại sẽ đƣợc mang đi xử lý thông qua hợp đồng ký 

với các đơn vị có chức năng và khả năng để thu gom xử lý. 

 Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại đƣợc thu gom vào khu vực lƣu chứa 

riêng biệt, có mái che, tƣờng rào bao xung quanh với diện tích 12m² đặt tại khuôn viên 

dự án. 

Tất cả chất thải rắn công nghiệp không nguy hại sẽ đƣợc phân loại thành các 

chất thải có thể tái chế và chất thải không tái chế: 

Chất thải không thể tái sử dụng: bao nylon, các nhãn mác hƣ hỏng,… phát sinh 

trong quá trình sản xuất. Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử 

lý đúng quy định. 

Chất thải có thể tái chế: vải vụn, giấy, thùng carton, bao bì nhựa hƣ hỏng không 

dính thành phần nguy hại,…công ty sẽ ký hợp đồng, chuyển giao cho đơn vị chức 

năng thu gom với tần suất 01 lần/tháng. 

Công ty đã ký hợp đồng dịch vụ số 143/2022/HĐ/AH-WR  ngày 20/12/2022 về 

việc Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải giữa Công ty TNHH Whiterock và Công 

ty Cổ phần Công nghệ An Huy. 

Chất thải công nghiệp không nguy hại sẽ đƣợc thu gom và xử lý theo đúng Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/20211 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật bảo vệ môi trƣờng, Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 
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của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 

trƣờng. 

 Chất thải nguy hại 

Thu gom: Khi có chất thải nguy hại phát sinh, nhân viên công ty có trách nhiệm 

đƣa chất thải tới khu vực lƣu trữ riêng cho chất thải nguy hại.  

 Tập trung tại khu vực lƣu chứa riêng biệt, không để lẫn chất thải nguy hại với các 

loại chất thải khác và không để lẫn các loại chất thải nguy hại với nhau. Công ty đã bố 

trí 01 kho chứa chất thải nguy hại với diện tích 10 m
2
 đặt tại khuôn viên dự án. 

 Đặt thùng rác với dung tích 120 lít và bao PP chống thấm. Kho chứa có mái che, 

nền chống thấm, có biển báo, có gờ bao xung quanh. 

 Thu gom và lƣu trữ tạm thời trong thùng chứa đặc biệt đƣợc dán nhãn. 

 Bóng đèn, giẻ thấm dầu mỡ thải, dầu mỡ thải từ máy móc thiết bị, bao bì, thùng 

chứa hóa chất thải,... Chất thải dạng lỏng đƣợc lƣu trữ trong các thùng chứa có nắp 

đậy. Trên các thùng chứa rác thải đều ghi rõ chủng loại, mã chất thải. Các thùng chứa 

chất thải đƣợc đặt cách xa vị trí sản xuất, không gian thoáng mát và vị trí an toàn.  

 Công ty đã ký hợp đồng dịch vụ số 143/2022/HĐ/AH-WR  ngày 20/12/2022 về 

việc Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải giữa Công ty TNHH Whiterock và Công 

ty Cổ phần Công nghệ An Huy. 

 Chất thải nguy hại sẽ đƣợc thu gom và xử lý theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/20211 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 

trƣờng, Thông tƣ số 02/ 2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

 Tần suất thu gom: theo lƣu lƣợng chất thải nguy hại phát sinh thực tế đảm bảo 

đúng quy định pháp luật về quản lý chất thải. 

 Quy trình vận hành: CTNH từ các khu vực phát sinh → phân loại riêng biệt từng 

loại → thu gom về khu vực tập trung → đƣa vào các thiết bị chứa riêng biệt, phù hợp 

→ bàn giao cho đơn vị thu gom, xử lý theo quy định.  

1.5.2. Tiến độ, vốn, tổ chức quản lý và thực hiện cơ sở 

1.5.2.1. Tiến độ thực hiện cơ sở 

Dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh. 

1.5.2.2. Vốn cơ sở 

Tổng vốn cơ sở của dự án: 10.000.000.000 (mƣời tỷ) đồng. 
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1.5.3. Tổ chức quản lý và thực hiện cơ sở 

 

Hình 1.6. Sơ đồ tổ chức quản lý vận hành cơ sở 

Bộ phận nhân sự tổng hợp của công ty đƣợc phân công chịu trách nhiệm quản 

lý môi trƣờng và an toàn lao động của công ty, chịu trách nhiệm về các vấn đề môi 

trƣờng của công ty. Cơ cấu bộ phận Môi trƣờng - An toàn lao động tại nhà máy nhƣ 

sau: 

Nguồn nhân lực: Tổng số lao động tại dự án: 50 ngƣời. 

Chế độ làm việc: Số ca làm việc 1 ca/ngày, 8 giờ/ca, 312 ngày/năm. 

Bộ phận quản lý Bộ phận sản xuất Bộ phận chất lƣợng 

Giám đốc 

- Nhân sự 

- HSE và Môi trƣờng 

- Công nghệ thông tin 

- Xuất nhập khẩu 

- Sản xuất 

- Kỹ thuật, thiết kế 

- Bảo trì nhà máy 

- Kế hoạch sản xuất 

 

- QA 

- QC 
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Chƣơng 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG  

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

Cơ sở “Nhà máy gia công đá Granite công suất 96.000m
2
 sản phẩm/năm” của 

Công ty TNHH Whiterock đƣợc triển khai tại Quốc lộ 14, Đội 2, Ấp 3, Xã Đồng Tiến, 

Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phƣớc. Các giấy tờ pháp lý về môi trƣờng của Công ty 

TNHH Whiterock: 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3801239934 do Phòng đăng ký 

kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bình Phƣớc đăng ký lần đầu ngày 03 

tháng 12 năm 2020 của Công ty TNHH Whiterock.  

 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trƣờng số 01/GXN-UBND ngày 

02/02/2021 do Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú cấp cho Công ty TNHH Whiterock. 

 Hợp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 18/HĐ 

2021  ngày 06/07/2021 giữa Công ty TNHH Whiterock và Công ty TNHH Thƣơng 

mại Xây Dựng Bình Nguyên.  

 Hợp đồng dịch vụ số 143/2022/HĐ/AH-WR ngày 20/12/2022 Về việc thu gom, 

vận chuyển và xử lý chất thải giữa Công ty TNHH Whiterock và Công ty Cổ phần 

Công nghệ An Huy. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

Để đánh giá sức chịu tải của môi trƣờng, Công ty TNHH Whiterock đã phối 

hợp với đơn vị quan trắc là Trung tâm Tƣ vấn công nghệ môi trƣờng và An toàn vệ 

sinh lao động (COSHET)– địa chỉ trụ sở chính 286/8A Tô Hiến Thành, phƣờng 15, 

quận 10, TP. Hồ Chí Minh. 

Trung tâm Tƣ vấn công nghệ môi trƣờng và An toàn vệ sinh lao động 

(COSHET) đã đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 

trắc môi trƣờng theo quyết định số 2045/QĐ-BTNMT của bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng và đã đƣợc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng 

(mã số VIMCERTS 026) theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trƣờng) tiến hành quan trắc, phân tích chất lƣợng các môi trƣờng thành phần tại khu 

vực nhà máy. Tổng hợp kết quả quan trắc đƣợc thể hiện tại chƣơng 5 của báo cáo. 
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Chƣơng 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa 

Hệ thống thu gom và thoát nƣớc mƣa của cơ sở đƣợc xây dựng tách riêng biệt 

với hệ thống thu gom thoát nƣớc thải. Hệ thống đảm bảo cho khả năng tiêu thoát nƣớc 

mƣa tốt tại cơ sở. 

Hình 3.1 Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa tại cơ sở 

Hệ thống thu gom và thoát nƣớc mƣa trong khu vực nhà máy bao gồm các 

mƣơng, rãnh thoát nƣớc kín xây dựng xung quanh khu nhà xƣởng, văn phòng, thu 

nƣớc mƣa từ trên mái đổ xuống và dẫn đến hệ thống cống hở có nắp đan đậy bằng bê 

thông cốt thép dùng cống ngầm chịu lực. 

Nƣớc mƣa từ mái đổ xuống sẽ đƣợc thu gom và đƣa xuống đất bởi các phễu thu 

và đƣờng ống đứng DN90 → hố ga → cống BTCT D160 – 225 mm, độ dốc dọc ống 

thoát nƣớc là 1%. Nƣớc mƣa trên các khu vực sân bãi và đƣờng nội bộ sẽ chảy vào các 

hố thu nƣớc mƣa xây dựng dọc theo lề đƣờng. Tại các hố thu nƣớc mƣa sẽ có bộ phận 

chắn rác trƣớc khi vào hệ thống cống thoát nƣớc. 

Toàn bộ nƣớc mƣa sẽ đƣợc thu gom và thoát ra hố ga phía sau khuôn viên Nhà 

máy thông 01 điểm thoát nƣớc mƣa. 

Trong thời gian nhà máy hoạt động sản xuất, chủ dự án sẽ chú ý giữ gìn vệ sinh 

công nghiệp trong nhà xƣởng và khuôn viên để ngăn không cho nƣớc mƣa cuốn theo 

các chất bẩn làm ách tắc hệ thống thoát nƣớc mƣa nội bộ và khu vực đồng thời làm ô 

nhiễm môi trƣờng nƣớc mặt, nƣớc ngầm. 

3.1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải 

Hệ thống thu gom và thoát nƣớc thải của cơ sở đƣợc xây dựng tách riêng biệt 

với hệ thống thu gom thoát nƣớc mƣa.  

Nƣớc mƣa  

trên mái 

Nƣớc mƣa chảy 

tràn trên mặt đất 

Hố ga mặt đất Hố ga mặt đất 

Hố ga phía sau khuôn viên Nhà máy 

 

Chảy tràn 
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Hình 3.2 Sơ đồ thu gom, thoát nước thải hiện hữu tại cơ sở 

Nƣớc thải phát sinh tại cơ sở bao gồm: nƣớc thải sinh hoạt của công nhân viên 

làm việc tại nhà máy và nƣớc thải sản xuất. 

Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở với lƣu lƣợng 2,5m
2
/ngày đƣợc thu gom 

và xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 03 ngăn (thể tích 18m
3
), Công ty ký hợp đồng với đơn vị 

có chức năng định kỳ thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

Nƣớc thải sản xuất phát sinh tại cơ sở là nƣớc thải giảm bụi từ quá trình gia 

công tạo hình đá (cắt, cắt CNC, mài, mài cạnh, mài thủ công) với lƣu lƣợng 29,6 

m
3
/ngày đƣợc thu gom về bể lắng 4 ngăn (thể tích 108m

3
). Nƣớc thải sau lắng sẽ đƣợc 

tuần hoàn tái sử dụng cho sản xuất, cặn lắng sẽ đƣợc công ty ký hợp đồng với đơn có 

chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

3.1.3. Xử lý nƣớc thải 

3.1.3.1. Xử lý nước thải sinh hoạt 

Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở với tổng lƣu lƣợng là 2,5 m
3
/ngày (lƣu 

lƣợng nƣớc thải tính bằng 100% lƣu lƣợng nƣớc cấp theo Nghị định số 80/2014/NĐ-

CP). Toàn bộ lƣợng nƣớc thải sinh hoạt sẽ đƣợc thu gom về 01 bể tự hoại 3 ngăn bằng 

đƣờng ống uPVC Ø114 mm có thể tích là 18 m
3
, sau đó đƣợc đơn vị có chức năng thu 

gom xử lý định kỳ. 

 Thuyết minh quy trình bể tự hoại 3 ngăn 

 Bể tự hoại 3 ngăn có dạng hình chữ nhật, đƣợc xây bằng bê tông cốt thép, đậy 

bằng tấm đan. Nguyên tắc hoạt động của bể là lắng cặn và phân hủy kỵ khí cặn lắng, 

cặn lắng đƣợc giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, dƣới ảnh hƣởng của các vi sinh vật, các 

chất hữu cơ bị phân giải, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các 

chất vô cơ hòa tan. Hiệu quả xử lý của bể này theo chất lơ lửng đạt 65 - 70% và BOD5 

là 60 - 65%.  

Nƣớc thải sinh hoạt 2,5 m
3
/ngày 

Đƣờng ống PVC Ø114 mm 

Thu gom xử lý định kỳ 

Nƣớc thải sản xuất 29,6 m
3
/ngày 

Bể lắng 4 ngăn 

Tuần hoàn tái sử dụng 

Mƣơng dẫn 

Bể tự hoại 3 ngăn 
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Ngăn đầu tiên của bể tự hoại có chức năng tách cặn ra khỏi nƣớc thải. Cặn lắng 

ở dƣới đáy bể bị phân hủy yếm khí khi đầy bể, khoảng 3-6 tháng sử dụng, cặn này 

đƣợc hút ra theo hợp đồng với đơn vị có chức năng để đƣa đi xử lý. 

Nƣớc thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn thứ hai. Ở ngăn này, cặn 

tiếp tục lắng xuống đáy, nƣớc đƣợc vi sinh yếm khí phân hủy làm sạch các chất hữu cơ 

trong nƣớc.  

 Ƣu điểm chủ yếu của bể tự hoại là có cấu tạo đơn giản, quản lý dễ dàng và có 

hiệu quả xử lý tƣơng đối cao.  

 Bùn từ bể tự hoại đƣợc chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng để hút và 

vận chuyển đi xử lý đúng quy định. 

 

Hình 3.3 Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

(Nguồn: Trần Đức Hạ (2006) – Xử Lý Nước Thải Đô Thị. Nhà Xuất bản Khoa Học và 

Kỹ Thuật). 

Thể tích phần nước: 

W1 = K × Q = 1,2 × 2,5 = 3 m
3
/ngày.đêm 

Trong đó: 

 Q: lƣu lƣợng nƣớc thải nhà vệ sinh, Q = 2,5 m
3
/ngày đêm. 

K: Hệ số lƣu lƣợng (thời gian lƣu nƣớc tại bể tự hoại (ngày)), K=1,2 

Thể tích phần bùn: 

   
                   

             
 

                           

             

         

Tổng thể tích bể tự hoại (W): 

W = W1 + W2 = 3 + 1,89 = 4,89 m
3
 

Trong đó: 

a : Tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 ngƣời, a = 0,4 – 0,5 lít/ngƣời.ngày đêm 

N: Số công nhân viên, N = 50 ngƣời 

t :  Thời gian tích lũy cặn lắng trong bể tự hoại, t = 180 – 365 ngày đêm 

0,7: Hệ số tính đến 30% cặn đã đƣợc phân giải 

Thu gom, xử 

lý định kỳ 

  

 

      

 

 

  

 

  

  

 

  

 

   

 

  

      

NGĂN 1 NGĂN 2 NGĂN 3 

  

Nƣớc thải 

sinh hoạt 

  

Hố 

gas  
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1,2: Hệ số tính đến 20% cặn đƣợc giữ lại bể tự hoại để “ nhiễm vi khuẩn” cho cặn 

tƣơi 

P1: Độ ẩm cặn tƣơi, P1 = 95% 

P2 : Độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90% 

Công ty đã bố trí 01 khu nhà vệ sinh thu gom về 01 bể tự hoại với tổng thể tích 

bể tự hoại là 18 m
3
 hoàn toàn đáp ứng đƣợc nhu cầu xử lý sơ bộ nƣớc thải cho công 

nhân viên tại Dự án. Sau đó, nƣớc thải sau bể tự hoại sẽ đƣợc Công ty ký hợp đồng với 

đơn vị có chức năng thu gom xử lý định kỳ theo đúng quy định. 

3.1.3.2. Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

Nƣớc thải sản xuất phát sinh tại nhà máy là nƣớc thải giảm bụi từ quá trình gia 

công tạo hình đá (cắt, cắt CNC, mài, mài cạnh, mài thủ công) với lƣu lƣợng 29,6 

m
3
/ngày đƣợc thu gom về bể lắng 4 ngăn (thể tích 108m

3
). Nƣớc thải sau lắng sẽ đƣợc 

tuần hoàn tái sử dụng cho sản xuất, cặn lắng sẽ đƣợc công ty ký hợp đồng với đơn có 

chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

Hình 3.4 Sơ đồ hệ thống lắng nước thải sản xuất tại cơ sở 

 Thuyết minh quy trình: 

Nƣớc thải sản xuất phát sinh tại cơ sở là nƣớc thải giảm bụi từ quá trình gia 

công tạo hình đá (cắt, cắt CNC, mài, mài cạnh, mài thủ công) với tổng lƣu lƣợng là 

29,6 m
3
/ngày. Toàn bộ lƣợng nƣớc thải sẽ đƣợc thu gom bằng mƣơng dẫn có kích 

thƣớc L×B×H= 320m×0,2m× 0,3m bố trí bên dƣới khu vực đặt các máy móc, thiết bị 

có phát sinh nƣớc thải đã đƣợc chống thấm sau đó tự chảy theo độ dốc của địa hình bề 

bể lắng 4 ngăn có kích thƣớc L×B×H= 4×(3m×3m× 3m). Cấu tạo của bể lắng gồm 4 

ngăn, trong đó có 03 ngăn lắng và 01 ngăn chứa nƣớc sạch sau khi lắng. 

Nƣớc thải sản xuất sau khi đƣợc xử lý sơ bộ sẽ đƣợc tuần hoàn tái sử dụng cho 

quá trình sản xuất, cặn lắng sẽ đƣợc công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để 

thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

Nƣớc thải sản xuất 

Bể lắng 4 ngăn 

Tuần hoàn tái sử dụng 

Mƣơng dẫn 
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  hông số    thuật c a hệ thống lắng nước thải sản xuất  

Bảng 3.1 Thông số  ỹ thuật của hệ thống lắng nước thải sản xuất 

STT Hạng mục Đơn vị Số lƣợng Đặc tính kỹ thuật 

1 Bể lắng 4 ngăn Cụm 1 

-Kích thƣớc: L×B×H= 4 × 

(3m×3m×3m). 

- Vật liệu: BTCT 

- Thể tích: 108 m
3 

2 Mƣơng dẫn Hệ thống 1 

- Kích thƣớc: L×B×H= 

320m×0,2m× 0,3m. 

- Vật liệu: BTCT 

3 Bơm nƣớc tuần hoàn Bơm 1 01 bơm Công suất: 4kw  

 (Nguồn: Công ty TNHH Whiterock) 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

3.2.1. Đối với bụi phát sinh từ hoạt động giao thông vận tải 

Bụi và khí thải từ các phƣơng tiện vận chuyển là các nguồn không liên tục, 

phân tán, không thể tập trung để thu gom xử lý nên để giảm thiểu tác động do hoạt 

động này, dự án sẽ thực hiện các biện pháp khống chế ô nhiễm nhƣ sau: 

- Bê tông hóa các tuyến đƣờng nội bộ và tiến hành phân tuyến đƣờng nội bộ để 

đảm bảo giao thông thông suốt. 

- Quy định nội quy cho các phƣơng tiện ra vào dự án nhƣ: tốc độ với các 

phƣơng tiện di chuyển trong khuôn viên dự án, yêu cầu tắt máy trong thời gian chờ. 

- Điều phối xe hợp lý để tránh tập trung quá nhiều phƣơng tiện giao thông hoạt 

động trong dự án cùng thời điểm. 

- Định kỳ thực hiện bảo dƣỡng, đăng kiểm định kỳ cho các phƣơng tiện vận tải 

phục vụ vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm. 

- Phun nƣớc sân bãi, đƣờng nội bộ vào ngày nắng để giảm bụi và hơi nóng do 

xe vận chuyển ra vào dự án.  

- Trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động nhƣ khẩu trang chống bụi, mắt kính 

chuyên dụng, găng tay,… cho công nhân nếu cần thiết. 

- Trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên dự án, đảm bảo diện tích đủ 20%. 

Các biện pháp trên sẽ đƣợc tiến hành trong suốt quá trình hoạt động của dự án. 

 p dụng các biện pháp trên, tác động của tiếng ồn và khí thải có thể đƣợc giảm thiểu 

khoảng 70 – 90%. 

3.2.2. Giảm thiểu bụi từ quá trình vận chuyển, lƣu trữ nguyên vật liệu sản xuất 
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Để giảm thiểu bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu sản 

xuất, chủ đầu tƣ đƣa ra phƣơng án khống chế bụi từ quá trình nhập liệu lƣu kho nhƣ 

sau: 

 Không nhập kho vào thời tiết xấu, gió mạnh, chỉ nhập kho các nguyên liệu đã 

chọn vào vị trí lƣu chứa thích hợp. 

 Bố nhà kho và nhà chứa phải hợp lý: khu vực sản xuất có trang thiết bị, máy 

móc phải đảm bảo khoảng cách vận chuyển. 

 Quá trình nhập kho và xuất kho nguyên vật liệu sử dụng xe nâng, giảm ảnh 

hƣởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân sản xuất. 

 Khu vực kho chứa thành phẩm và nguyên liệu: Nhà kho thông thoáng, trang 

bị hệ thống quạt thông gió theo đúng quy định. Vệ sinh kho chứa đảm bảo sạch, gọn, 

hàng hóa đƣợc bố trí hợp lý, khoa học tạo môi trƣờng thông thoáng. 

3.2.3. Giảm thiểu bụi phát sinh từ quá trình sản xuất 

Bụi đá phát sinh tại công đoạn cắt, mài, đánh bóng… chủ yếu là bụi nặng, có tỷ 

trọng lớn, rất dễ lắng đọng, tích tụ tại khu vực làm việc, không phát tán đi xa. Tuy 

nhiên trong quá trình cắt, các hạt bụi này bay rất mạnh và gây nguy hiểm cho ngƣời ở 

gần. Để giảm thiểu ảnh hƣởng của bụi đến sức khỏe của công nhân, công ty sẽ thực 

hiện một số biện pháp nhƣ sau: 

*Các biện pháp khống chế chung: 

- Trang bị mắt kính, khẩu trang cho công nhân khi vận hành các máy gia công. 

- Trang bị quần áo bảo hộ lao động, kính bảo vệ, găng tay, ủng cho công nhân 

thực hiện các công đoạn cắt, dập, đánh bóng,… 

- Nhà xƣởng đƣợc bố trí thông thoáng tự nhiên, đảm bảo phát tán tốt bụi, đảm 

bảo môi trƣờng không khí khu vực nhà xƣởng luôn sạch sẽ. 

- Thƣờng xuyên vệ sinh sạch sẽ khu vực sản xuất. 

- Trồng cây xanh xung quanh khu nhà xƣởng, dọc theo đƣờng nội bộ và quanh 

tƣờng rào với tỷ lệ khoảng 20% tổng diện tích khu đất để tạo cảnh quan, hấp phụ một 

phần chất ô nhiễm, cải thiện vi khí hậu. 

*Các biện pháp khống chế riêng: 

Các công đoạn phát sinh bụi nhƣ: cắt, cắt CNC, mài, mài cạnh, mài thủ công… 

Công ty sử dụng nƣớc để giảm thiểm bụi phát sinh vào môi trƣờng. Nƣớc thải chứa bụi 

sẽ đƣợc thu gom bằng mƣơng dẫn có kích thƣớc rộng 20cm, sâu 30 cm, dài 320m, đã 

đƣợc chống thấm sau đó tự chảy theo độ dốc của địa hình về bể lắng 4 ngăn có kích 

thƣớc 6m × 6m × 3m = 108 m
3
. Nƣớc thải sản xuất sau khi đƣợc xử lý sơ bộ sẽ đƣợc 

tuần hoàn tái sử dụng cho quá trình sản xuất, cặn lắng sẽ đƣợc công ty ký hợp đồng với 

đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý theo đúng quy định. 
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3.2.4. Kiểm soát ô nhiễm do hoạt động của khu vực chứa hóa chất 

Để giảm ảnh hƣởng của nhiệt độ và độ ẩm cao, hơi hóa chất tới sức khỏe của 

công nhân lao động trong quá trình sản xuất chủ dự án áp dụng các biện pháp nhƣ sau: 

+ Thƣờng xuyên hút bụi hoặc quét dọn vệ sinh khu vực kho và khu vực xung 

quanh nhà xƣởng để hạn chế tối đa bụi phát tán từ mặt đất. 

+ Cung cấp đầy đủ thông tin về vệ sinh, an toàn lao động cho công nhân Kho 

chứa. Dán các bảng nội quy, thông tin cần thiết về các biện pháp ứng phó cần thiết … 

để công nhân dễ dàng xử lý khi có sự cố xảy ra. 

+ Phun nƣớc giải nhiệt sân đƣờng nội bộ vào thời gian cao điểm, nắng nóng. 

+ Công nhân sản xuất trực tiếp đƣợc trang bị khẩu trang bảo hộ lao động. 

3.2.5. Biện pháp thông thoáng nhà xƣởng 

Để giảm thiểu khí thải, tạo môi trƣờng làm việc tốt nhất đến sức khỏe của công 

nhân, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

 Quạt thông gió đƣợc lắp một bên tƣờng nhà xƣởng, bên còn lại, dự án sẽ mở 

cửa để lấy gió tƣơi từ bên ngoài vào làm mát nhà xƣởng. 

 Trên mỗi quạt có thiết kế tấm chắn bụi. Định kỳ hàng tuần, công ty cử ngƣời 

vệ sinh các tấm chắn bụi này. Lƣợng bụi đƣợc thu gom và xử lý đúng quy định.    

 Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho cán bộ, công - nhân viên: quần 

áo lao động, găng tay, khẩu trang,… 

 Chủ dự án sẽ bố trí thêm các chậu cây xanh, cây cảnh xung quanh các nhà 

xƣởng, văn phòng,... để tạo cảm giác mát mẻ cho công nhân, đồng thời điều hoà điều 

kiện vi khí hậu trong khu vực xƣởng.  

 Bố trí hệ thống phun nƣớc các tuyến đƣờng nội bộ vào thời gian cao điểm 

nắng nóng để giảm nhiệt độ phân xƣởng. 

3.2.6. Biện pháp giảm thiểu mùi hôi từ khu vực kho chứa rác 

Đối với rác thải sinh hoạt, chủ dự án cần phải thực hiện nghiêm túc và đầy đủ 

các biện pháp quản lý chặt chẽ từ quá trình thu gom, lƣu chứa và hợp đồng với đơn vị 

vệ sinh để vận chuyển rác ngay trong ngày, tránh tình trạng ứ đọng rác thải lâu ngày. 

Quá trình lƣu chứa rác thải, chủ dự án cần thực hiện các biện pháp sau: 

 Bố trí nhà lƣu chứa rác riêng. 

 Sử dụng các chế phẩm sinh học để hạn chế mùi phát sinh từ rác thải. 

 Trồng cây xanh quanh khu vực chứa rác để hấp thụ một phần mùi hôi. 

Đối với hệ thống cống thoát nƣớc của nhà máy, chủ dự án cần thực hiện các 

biện pháp sau: 

 Hệ thống cống thoát nƣớc đƣợc xây dựng kín. 
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 Tại các miệng cống thoát nƣớc mƣa có song chắn rác, thu gom rác thƣờng 

xuyên, tránh tình trạng chất thải rắn làm bít miệng cống và làm tắc đƣờng ống.  

3.3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

Chất thải rắn đƣợc thu gom, lƣu giữ và xử lý triệt để đúng theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/20211 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật bảo vệ môi trƣờng, Thông tƣ số 02/ 2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

Để thực hiện tốt việc quản lý chất thải rắn, vấn đề quan trọng đầu tiên là phải 

phân loại chất thải ngay tại nguồn phát sinh. Chất thải rắn đƣợc phân loại ngay tại 

nguồn phát sinh nhằm tái sử dụng chất thải rắn, đơn giản hóa quá trình xử lý, giúp tiết 

kiệm chi phí và giảm thiểu tác động xấu đến môi trƣờng. Sơ đồ thu gom chất thải tại 

dự án nhƣ sau: 

 

Hình 3.5. Sơ đồ thu gom chất thải tại cơ sở 

3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Nguồn phát sinh: từ văn phòng, nhà vệ sinh và các hoạt động sinh hoạt hàng 

ngày của công nhân sẽ gây phát sinh chất thải sinh hoạt. 

Thành phần: chất thải sinh hoạt chủ yếu là các thực phẩm thừa, vỏ trái cây, bao 

bì chứa thức ăn, bã trà, bã cà phê,…. 

Khối lượng: Với lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình của mỗi 

ngƣời là 0,5 kg/ngƣời.ngày thì tổng lƣợng chất thải rắn sinh hoạt của công nhân và 

nhân viên ƣớc tính khoảng 25 kg/ngày (tƣơng ứng với 50 ngƣời).  

Biện pháp lƣu giữ: 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn hoạt động ƣớc tính 25 kg/ngày, 

với khối lƣợng riêng của rác thải sinh hoạt khoảng 300 kg/m
3
, hệ số đầy của thùng 

0,85. 

Chất thải rắn và CTNH 

Chất thải nguy hại 

Kho lƣu giữ 

Chất thải rắn công 

nghiệp thông thƣờng 

Kho lƣu giữ  

Ký hợp đồng xử lý với 

đơn vị có chức năng 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Thùng rác chuyên 

dụng 

Ký hợp đồng xử lý với 

đơn vị có chức năng 

Ký hợp đồng xử lý với 

đơn vị có chức năng 
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Tổng thể tích các thùng chứa rác sinh hoạt ƣớc tính = (20 × 5) + (120 × 2) = 

340 lít > 98 lít 

Để thu gom lƣợng rác này, Chủ Dự án sẽ bố trí các thùng rác nhựa phân bố rải 

rác tại nhà xƣởng, văn phòng, ... chức năng của mỗi thùng nhƣ sau:  

+ Thùng 20 lít (5 thùng) đặt tại nhà vệ sinh, văn phòng,…. 

+ Thùng 120 lít (2 thùng) đặt tại khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt. 

Công ty đã bố trí khu vực tập trung chất thải sinh hoạt có diện tích khoảng 5m
2
, 

gần khu vực cổng ra vào và đƣợc đơn vị có chức năng thu gom CTR sinh hoạt thu gom 

01 lần/ngày. 

Rác thải sinh hoạt đƣợc thu gom vào các thùng kín, vệ sinh và vận chuyển đi 

trong ngày để tránh quá trình phân hủy phát sinh mùi, hạn chế thấp nhất thức uống dƣ 

cho vào thùng rác tránh phân hủy sinh ra nƣớc rỉ rác. Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc vận 

chuyển đi xử lý trong ngày nên hạn chế thấp nhất mùi hôi và nƣớc rỉ rác. 

Tần suất thu gom 1 lần/ngày. 

3.3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng 

Nguồn phát sinh: Trong giai đoạn vận hành dự án, chất thải rắn thông thƣờng 

phát sinh từ quá trình sản xuất nhƣ thùng carton, giấy vụn, bao bì, vụn đá.. và từ quá 

trình đóng gói nhƣ nguyên liệu, vật liệu đóng gói dƣ thừa, bao bì thải.… 

Thành phần, khối lượng: Cân đối giữa nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra 

ƣớc tính lƣợng chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng phát sinh tại dự án từ các hoạt 

động văn phòng và phát sinh từ các hoạt động sản xuất nhƣ sau: 

Bảng 3.2 Khối lượng CTR công nghiệp thông thường phát sinh tại cơ sở 

STT Loại chất thải Nguồn phát sinh 
Khối lƣợng 

(kg/năm) 

1 
Đá vụn, cặn lắng từ bể lắng 

nƣớc thải sản xuất 
Hoạt động sản xuất 3.000 

2 Giấy văn phòng thải Hoạt động văn phòng 120 

3 Nilon, thùng carton, bao bì thải Hoạt động đóng gói 360 

Tổng cộng 3.480 

(Nguồn: Công ty TNHH Whiterock) 

Nhận xét: 

Từ bảng trên cho thấy, lƣợng chất thải rắn không nguy hại phát sinh tại nhà máy 

chủ yếu là nilon và giấy thải, phế phẩm từ quá trình sản xuất,.... Các loại chất thải này 
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có giá trị tái chế, tái sử dụng, dễ thu gom và vận chuyển nên khả năng tác động đến 

môi trƣờng không đáng kể. Mặt khác, các loại chất thải trên đƣợc phân loại tại nguồn, 

tái sử dụng hoặc ký hợp đồng với các đơn vị có nhu cầu thu mua nên không thải ra 

ngoài môi trƣờng.  

Chất thải rắn sản xuất không nguy hại chủ yếu là đá vụn, cặn lắng từ bể lắng 

nƣớc thải sản xuất tuy phát sinh ít nhƣng có tính trơ. Do đó nếu không có biện pháp 

thu gom, xử lý sẽ làm gia tăng nồng độ bụi trong không khí, mất mỹ quan khu vực 

trong suốt quá trình hoạt động sản xuất của dự án. Tuy nhiên trên thực tế thì lƣợng 

chất thải này luôn đƣợc thu gom hàng ngày nên ảnh hƣởng của nguồn thải tới các điều 

kiện tự nhiên cũng nhƣ kinh tế - xã hội hầu nhƣ không đáng kể. 

 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

Thiết bị lƣu chứa: Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng đƣợc thu gom vào 

thùng nhựa thể tích 240 lít, ở kho chứa riêng biệt. 

- Kho/khu vực lƣu chứa: 

 Diện tích kho: 12m
2
, bố trí tại khuôn viên Dự án. 

 Thiết kế, cấu tạo: Kho đƣợc dán nhãn Khu vực chứa chất thải công nghiệp 

không nguy hại. Tƣờng bao và mái che, nền gia cố bằng bê tông gạch vỡ để 

chống thấm. Kho có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn. 

Công ty đã ký hợp đồng dịch vụ số 143/2022/HĐ/AH-WR ngày 20/12/2022 về 

việc Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải giữa Công ty TNHH Whiterock và Công 

ty Cổ phần Công nghệ An Huy. 

Chất thải công nghiệp không nguy hại sẽ đƣợc thu gom và xử lý theo đúng Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/20211 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật bảo vệ môi trƣờng, Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 

trƣờng. 

3.4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Nguồn phát sinh: Chất thải nguy hại phát sinh từ dự án chủ yếu bao gồm bóng 

đèn huỳnh quang thải, hộp mực in thải và giẻ lau dính dầu chống thấm, bao bì đựng 

hóa chất, pin ắc quy chì thải,… 

Thành phần khối lƣợng chất thải rắn nguy hại phát sinh tại dự án đƣợc thể hiện 

ở bảng sau đây:  
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Bảng 3.3 Bảng tổng hợp loại chất thải nguy hại và khối lượng phát sinh 

STT Thành phần rác thải 
Nguồn 

phát sinh 
Trạng 

thái 

Khối lƣợng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải 
Hoạt động 

chiếu sáng 
Rắn 10 16 01 06 

2 Pin, ắc quy chì thải 
Hoạt động 

sản xuất 
Rắn 20 19 06 01 

3 
Dầu động cơ, hộp số, dầu 

bôi trơn tổng hợp thải 

Hoạt động 

sản xuất 
Lỏng 10 17 02 04 

4 Dầu nhớt thải 
Hoạt động 

sản xuất 
Lỏng 20 17 02 04 

5 
Bao bì nhựa cứng có dính 

thành phần nguy hại thải 

Hoạt động 

sản xuất 
Rắn 200 18 01 03 

6 

Bao bì kim loại cứng có 

dính thành phần nguy hại 

thải 

Hoạt động 

sản xuất 
Rắn 40 18 01 02 

7 

Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy 

hại 

Hoạt động 

sản xuất 
Rắn 50 18 02 01 

Tổng cộng 350  

(Nguồn: Công ty TNHH Whiterock) 

Nhận xét: 

Từ bảng trên cho thấy, lƣợng chất thải nguy hại phát sinh tại nhà máy chủ yếu 

là bóng đèn huỳnh quang thải; pin, ắc quy chì thải; bao bì nhựa cứng có dính thành 

phần nguy hại thải, bao bì kim loại cứng có dính thành phần nguy hại thải; giẻ lau, vải 

bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại. Nếu không có biện pháp thu gom xử lý 

nếu đổ ra môi trƣờng sẽ làm ảnh hƣởng đến môi trƣờng đất, nƣớc. Tuy nhiên trên thực 

tế thì lƣợng chất thải này luôn đƣợc thu gom hàng ngày sau mỗi ca làm và chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng xử lý nên ảnh hƣởng của nguồn thải tới các điều kiện tự nhiên 

cũng nhƣ kinh tế - xã hội hầu nhƣ không đáng kể. 

 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

Thu gom: Khi có chất thải nguy hại phát sinh, nhân viên công ty có trách nhiệm 

đƣa chất thải tới khu vực lƣu trữ riêng cho chất thải nguy hại. Tập trung tại khu vực 

lƣu chứa riêng biệt, không để lẫn chất thải nguy hại với các loại chất thải khác và 

không để lẫn các loại chất thải nguy hại với nhau.  

 Diện tích kho chứa chất thải nguy hại: 10 m
2
 đặt tại khuôn viên nhà máy.  

 Bố trí các thùng rác với dung tích 120 lít và bao PP chống thấm.  

 Kết cấu kho: Kho lƣu giữ chất thải nguy hại (CTNH) có tƣờng bao và mái che, 

nền đƣợc gia cố bằng bê tông gạch vỡ để chống thấm, có rãnh và hố thu dầu và hóa 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Công ty TNHH Whiterock  32 

 

chất phòng chống sự cố rò rỉ dầu và hóa chất ra môi trƣờng bên ngoài. Kho có lắp đặt 

biển cảnh báo theo tiêu chuẩn, có phân loại từng mã CTNH, có trang bị đầy đủ dụng 

cụ chứa CTNH đƣợc dán nhãn mã chất thải nguy hại, các thùng chứa chất lỏng nhƣ 

thùng phuy đựng nƣớc lẫn dầu, thùng phuy chứa dầu thải đƣợc đặt vào các khay kín 

chống rò rỉ hoặc dầu chảy tràn ra ngoài, các chất thải dạng rắn đƣợc sắp xếp thành các 

khu riêng biệt, có thùng phuy chứa cát khô và giẻ khô, thiết bị bình phòng cháy chữa 

cháy, đáp ứng đƣợc yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định. 

 Công ty đã ký hợp đồng dịch vụ số 143/2022/HĐ/AH-WR  ngày 20/12/2022 về 

việc Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải giữa Công ty TNHH Whiterock và Công 

ty Cổ phần Công nghệ An Huy. 

 Chất thải nguy hại sẽ đƣợc thu gom và xử lý theo đúng Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/20211 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật bảo vệ môi trƣờng, Thông tƣ số 02/ 2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

 Tần suất thu gom: theo lƣu lƣợng chất thải nguy hại phát sinh thực tế đảm bảo 

đúng quy định pháp luật về quản lý chất thải. 

 Quy trình vận hành: CTNH từ các khu vực phát sinh → phân loại riêng biệt 

từng loại → thu gom về khu vực tập trung → đƣa vào các thiết bị chứa riêng biệt, phù 

hợp → bàn giao cho đơn vị thu gom, xử lý theo quy định.  

3.5. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ 

thuật về môi trƣờng 

 Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung trong quá trình sản xuất: 

 Tách riêng khu vực văn phòng và khu vực sản xuất; 

 Chủ dự án đảm bảo toàn bộ máy móc, thiết bị sẽ đƣợc nâng cấp đạt yêu cầu về 

kỹ thuật trƣớc khi chuyển đến và đƣa vào hoạt động sản xuất do đó sẽ hạn chế đƣợc 

phần nào khả năng gây ồn; 

 Đảm bảo độ cân bằng của máy móc, thiết bị trong quá trình lắp đặt và vận hành; 

 Kiểm tra độ mòn chi tiết và thƣờng xuyên bôi trơn máy móc hoặc thay thế các 

thiết bị hƣ hỏng; 

 Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su theo nhƣ thiết kế của các máy móc 

thiết bị để giảm rung, giảm ồn; 

 Kiểm tra độ cân bằng của các máy móc, thiết bị và hiệu chỉnh nếu cần thiết; 

 Bảo dƣỡng các máy móc, thiết bị định kỳ, 

 Biện pháp hạn chế ảnh hƣởng của tiếng ồn và độ rung cho công nhân: 

 Đối với công nhân làm việc tại các công đoạn có độ ồn cao đƣợc trang bị đầy 

đủ nút bịt tai, bao ốp tai chống ồn; 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Công ty TNHH Whiterock  33 

 

 Bố trí thời gian lao động thích hợp tại các khâu gây ồn, hạn chế tối đa số lƣợng 

công nhân có mặt tại nơi có độ ồn cao;   

 Có kế hoạch kiểm tra thƣờng xuyên và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các 

phƣơng tiện bảo hộ lao động của công nhân. 

3.6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

a. Biện pháp phòng chống cháy nổ 

 Biện pháp giảm thiểu chung 

Để phòng ngừa khả năng gây cháy nổ trong quá trình hoạt động sản xuất, các 

biện pháp áp dụng bao gồm: 

 Các máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao sẽ đƣợc quản lý thông 

qua các hồ sơ lý lịch đƣợc kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng nhà 

nƣớc. Các thiết bị này sẽ đƣợc lắp đặt các đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất, mức dung dịch 

trong thiết bị, ... nhằm giám sát các thông số kỹ thuật; Các công nhân vận hành máy 

móc sản xuất đƣợc huấn luyện cơ bản về quy trình kỹ thuật vận hành. 

 Hệ thống cứu hoả đƣợc kết hợp giữa khoảng cách của các phân xƣởng lớn hơn 

10m đủ điều kiện cho ngƣời và phƣơng tiện di chuyển khi có cháy, giữ khoảng rộng 

cần thiết ngăn cách đám cháy lan rộng. Các họng lấy nƣớc cứu hoả bố trí đều khắp 

phạm vi các nhà máy, kết hợp các dụng cụ chữa cháy nhƣ bình CO2, bình bọt, ... trong 

từng bộ phận sản xuất và đặt ở những địa điểm thao tác thuận tiện. Hệ thống phun 

nƣớc chữa cháy tự động theo giới hạn nhiệt độ 70
0
C bố trí đều trên mái xƣởng kết hợp 

hệ thống bơm điều khiển bằng áp lực trong đƣờng ống hoặc từ bể dự trữ nƣớc trên cao; 

 Các loại hóa chất và nhiên liệu dễ cháy sẽ đƣợc lƣu trữ trong các kho cách ly 

riêng biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện, các bồn chứa dung 

môi sẽ đƣợc lắp đặt các van an toàn, các thiết bị theo dõi nhiệt độ, các thiết bị báo 

cháy, chữa cháy tự động; 

 Trong khu vực có thể gây cháy, công nhân không đƣợc hút thuốc, không mang 

bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa do ma sát, tia lửa điện; 

 Các loại chất thải có tính dễ bắt cháy giẻ lau dính hóa chất, dính dầu nhớt,... chủ 

cơ sở sẽ hợp đồng xử lý nhanh chóng không để tồn lƣu số lƣợng lớn dễ gây cháy nổ tại 

Công ty. 

 Trong các vị trí sản xuất thực hiện nghiêm ngặt quy phạm an toàn đối với từng 

công nhân trong suốt thời gian làm việc. 

 Một vấn đề khác rất quan trọng là sẽ tổ chức ý thức phòng cháy chữa cháy tốt 

cho toàn bộ nhân viên trong nhà máy. Việc tổ chức này đặc biệt chú ý đến các nội 

dung sau: 
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 Tổ chức học tập nghiệp vụ; tất cả các khu vực dễ cháy đều có tổ nhân viên kiêm 

nhiệm công tác phòng hỏa. Các nhân viên này đƣợc tuyển chọn, đƣợc huấn luyện, 

thƣờng xuyên kiểm tra. 

 Thƣờng xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng cháy chữa cháy cho cán bộ 

công nhân viên. Huấn luyện cho toàn thể cán bộ công nhân viên các biện pháp phòng 

cháy chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Lắp đặt các tiêu lệnh PCCC tại những vị trí dễ 

nhìn.  

  Phối hợp với cơ quan PCCC để diễn tập nhằm nâng cao khả năng ứng phó khi 

có sự cố cháy nổ xảy ra. 

 Công ty cam kết lập hồ sơ đề nghị thẩm duyệt PCCC cho Dự án. 

 Biện pháp giảm thiểu cho từng khu vực 

 Đối với khu vực lƣu chứa nhiên liệu, hóa chất: 

 Thƣờng xuyên vệ sinh khu chứa, tránh để bụi tồn đọng trong xƣởng. 

 Che chắn, bảo vệ cẩn thận các thiết bị điện tại khu vực chứa hóa chất, nhiên 

liệu. 

 Đảm bảo tắt điện ngoài giờ làm việc. 

 Trang bị thiết bị PCCC tự động 

 Bố trí rãnh thu gom hóa chất tại kho chứa hóa chất. 

 Đảm bảo khả năng thông thoáng nhà xƣởng. 

 Đối với xƣởng sản xuất: 

 Định kỳ kiểm tra các thiết bị điện sử dụng. 

 Vệ sinh hàng ngày khu vực sản xuất. 

 Đảm bảo khả năng thông thoáng nhà xƣởng. 

Luôn có một đội ngũ cán bộ nhân viên vận hành tại kho chứa. Do vậy, việc bảo 

vệ con ngƣời và thoát hiểm rất quan trọng khi đám cháy không đƣợc kiểm soát và loại 

trừ hoàn toàn. 

Nhân viên vận hành cần nắm rõ: 

 Quy trình vận hành hệ thống công nghệ và điều khiển. 

 Thiết bị chữa cháy, an toàn. 

 Cổng thoát hiểm. 

 Sơ đồ ứng cứu sự cố cháy nổ:  
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Hình 3.6 Sơ đồ ứng cứu sự cố khi cháy nổ của Nhà máy 

b. Biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất 

Do số lƣợng hóa chất sử dụng tại dự án tƣơng đối nhiều, Công ty sẽ lập kế 

hoạch về biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất để gửi về cơ quan chức năng 

có thẩm quyền phê duyệt.  

Để phòng chống và cấp cứu sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu, Chủ cơ sở sẽ phối 

hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra nghiêm ngặt các hệ thống kỹ thuật trong kho 

chứa, phƣơng tiện vận tải và lập phƣơng án ứng cứu sự cố, cụ thể nhƣ sau: 

 Hệ thống kho chứa, bảo quản hóa chất 

Hệ thống kho chứa nguyên nhiên liệu sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Việt 

Nam về kỹ thuật, an toàn (bao gồm các hệ thống làm mát, van thoát hơi, hệ thống 

chống sét, hệ thống cứu hoả, vòi nƣớc để xử lý kịp thời trƣờng hợp bị dính hóa chất,...).  

 Bảo quản chất hóa học nguy hiểm 

Kho hóa chất nguy hiểm đƣợc khóa lại, chất hóa học đƣợc chứa trong thùng 

chứa chuyên dụng, tránh rò rỉ gây ô nhiễm và nguy hại. 

Các khu vực đều bố trí tủ xử lý khẩn cấp, trong tủ đều có găng tay, áo phòng hộ/ máy 

thở oxy, phin lọc độc/tủ cấp cứu v.v… 

 Vận tải và quá trình nhập xuất nhiên liệu 

Các phƣơng tiện vận chuyển xăng dầu, nguyên liệu lỏng sẽ có đủ tƣ cách pháp 

nhân, cũng nhƣ đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật khi vận chuyển trên đƣờng giao 

thông. 

Tổ chức khắc phục sự 

cố 

Thông báo cho Ban 

Giám đốc Doanh 

nghiệp 

Đƣa ngƣời bị nạn cấp 

cứu, sơ tán ngƣời và tài 

sản (nếu có) ra khỏi khu 

vực xảy ra sự cố. 

- Thu gom chất thải; 

- Vệ sinh môi trƣờng 

Thông báo cho CS 

PCCC&CNCH 

và các Cơ quan chức năng 

Kết hợp khắc phục sự 

cố 

Nếu xảy ra sự cố 

cháy nổ lớn 

 

Xảy ra sự cố 

cháy nổ 

- Cúp nguồn điện; 

- Thực hiện ngăn chặn; 

- Cô lập hiện trƣờng. 
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Thực hiện nghiêm ngặt qui định kỹ thuật, an toàn trong quá trình nhập xuất 

nhiên liệu nhƣ: 

+  Các loại hóa chất đƣợc dán đầy đủ thông tin về chủng loại, độc tính nguy 

hiểm. 

+  Tránh các va đập mạnh trong quá trình xếp dỡ nguyên vật liệu; 

+  Thƣờng xuyên kiểm tra độ kín khít của các thùng, bồn chứa chất lỏng để phát 

hiện kịp thời các trƣờng hợp bị rò rỉ; 

+  Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động nhƣ kính, găng tay, áo choàng, 

mặt nạ phòng độc, khẩu trang phòng độc,…;  

Thiết kế, xây dựng nhà kho theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 

10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hóa chất và tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5507:2002 về hóa chất nguy hiểm – quy 

phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển do Bộ 

Khoa học và Công nghệ ban hành. 

Kho chứa đƣợc xây dựng, tuân thủ theo các quy định về cự ly an toàn, các cấp 

bậc chịu lửa, bố trí giao thông đi lại của ngƣời và phƣơng tiện theo đúng các quy định 

tại TCVN 2622:1995. Tƣờng, sàn kho chịu đƣợc lửa, nhiệt độ cao, không phản ứng 

hóa học và không thấm chất lỏng. Sàn nhà đƣợc thiết kế chỗ chứa hóa chất rò rỉ hoặc 

tràn đổ, bề mặt không gồ ghề để dễ dọn sạch. Tƣờng bên ngoài chịu đƣợc lửa ít nhất là 

30 phút; tất cả các bức tƣờng đều không thấm nƣớc; bề mặt bên ngoài của tƣờng trơn 

nhẵn, có thể rửa một cách dễ dàng mà không bắt bụi. 

Có lối đi ra, vào phù hợp với cửa chịu lửa đƣợc mở hƣớng ra ngoài. Cửa có 

kích cỡ tƣơng xứng để cho phép vận chuyển một cách an toàn.  

Kho luôn luôn đƣợc giữ khô và tránh sự gia tăng nhiệt độ, tuyệt đối cấm mọi 

nguồn lửa đối với kho chứa nhiên liệu.  

Có hệ thống thông gió để làm loãng và hút khí độc sinh ra. 

 Phƣơng án xử lý sự cố rò rỉ 

Công ty sẽ tiến hành xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất 

gồm các nội dung cơ bản quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật Hóa chất. Chủ cơ sở 

ra quyết định ban hành biện pháp và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu 

cầu (theo khoản 1; 2 Điều 21 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 Quy 

định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất). Cụ thể nhƣ sau: 

Công ty sẽ xây dựng các kế hoạch ứng cứu sự cố và xây dựng Ban phòng chống 

sự cố để phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cho từng bộ phận; phân công rõ ai sẽ liên 

lạc với ai, ai chịu trách nhiệm về sự cố, ai sẽ làm công việc gì trong khi xảy ra sự cố, 

tránh tình trạng dồn hết vào nơi này mà bỏ hở nơi khác, mục tiêu khác. Cũng không 
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nên phân quá nhiều công việc cho một ngƣời, họ sẽ dễ quên và lơ là công việc hoặc 

không thể đảm đang nổi khi sự cố xảy ra.  

Sơ đồ tổ chức Ban phòng chống sự cố tại Công ty nhƣ sau: 

Hình 3.7 Sơ đồ tổ chức Ban phòng chống sự cố tại Công ty 

Mỗi bộ phận trong sơ đồ đều có nhiệm vụ riêng. Trách nhiệm của từng bộ phận 

trong Ban phòng chống sự cố đƣợc thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.4 Bảng phân công trách nhiệm từng bộ phận 

BỘ PHẬN TRÁCH NHIỆM 

Ban phòng 

chống sự cố 

(Tổng chỉ 

huy) 

 Do giám đốc chịu trách nhiệm 

 Chỉ huy và lãnh đạo cao nhất trong sự cố hóa chất 

 Ra các quyết định quan trọng trong kịch bản khẩn cấp  

 Quan hệ với chính quyền địa phƣơng, Tỉnh, Trung Ƣơng, và các 

cơ quan chức năng khác có liên quan… 

 Kiểm soát, giám sát 

 Chỉ đạo việc thực thi, tuân thủ theo các quy định của công ty và 

quy định của pháp luật  

 Đánh giá và sửa đổi các kế hoạch 

Tổ phòng 

tránh 

 Do trƣởng phòng phụ trách khu vực kho chứa chịu trách nhiệm. 

 Kiểm tra đảm bảo các thiết bị, dụng cụ ứng phó, trong tình trạng 

hoạt động, vận hành tốt. 

 Kiểm tra thƣờng xuyên để đảm bảo cho nhân viên có cách xử lý 

khi có sự cố xảy ra. 

 Xử lý ngay khi sự cố xảy ra tại khu vực mình quản lý.  

Tổ xử lý sự 

cố 

 Do trƣởng phòng bảo trì chịu trách nhiệm 

 Đề nghị xây dựng các chƣơng trình huấn luyện  

 Ngăn ngừa và xử lý các tình trạng khẩn cấp khi đổ tràn hóa chất 

 Giữ nguyên hiện trƣờng sau sự cố để điều tra và đảm bảo an toàn 

cho mọi nhân viên. 

 Trang bị các dụng cụ cá nhân chuyên dụng cho nhân viên xử lý. 

 Ngăn chặn từ nguồn các nguyên nhân gây ra sự cố. 

Ban phòng chống sự cố tại 

Công ty 

Tổ cứu nạn Tổ di tản, thoát hiểm Tổ xử lý sự cố Tổ phòng tránh 
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BỘ PHẬN TRÁCH NHIỆM 

 Cô lập các khu vực chảy, đổ tràn hóa chất 

 Xử lý các hóa chất đổ tràn bằng các phƣơng pháp thấm bằng bao 

cát, bông…. 

 Thu gom các hóa chất chảy tràn. 

Tổ di tản 

 Do trƣởng phòng tổng hợp chịu trách nhiệm. 

 Phụ trách di tản, hƣớng dẫn thoát hiểm đảm bảo an toàn 

 Di chuyển tài sản tới các khu vực an toàn 

 Tuyệt đối bảo vệ con ngƣời và tài sản. 

Tổ cứu nạn 

 Do trƣởng phòng nhân sự chịu trách nhiệm 

 Hƣớng dẫn sử dụng các trang thiết bị cần thiết cho toàn bộ nhân 

viên. 

 Giúp đỡ và đƣa ngƣời bị nạn tới khu vực an toàn hay xe cứu 

thƣơng để chuyển đến bệnh viện. 

 Tổ chức cấp cứu tại chỗ 

 Kiểm tra “Danh sách nhân viên vắng mặt” để đảm bảo mọi ngƣời 

đã đƣợc giải thoát,… 

 Quy trình ứng cứu cụ thể cho quá trình tràn đổ và rò rỉ hóa chất 

Báo động 

 Ngay lập tức báo cho công nhân hay trƣởng ca hay phụ trách phòng gần nơi 

chảy tràn, rò rỉ hóa chất. 

 Báo cho trung tâm bảo vệ sức khỏe và môi trƣờng (nếu cần). 

 Xác định vị trí hóa chất tràn đổ, rò rỉ 

 Nhanh chóng xác định hóa chất chảy tràn từ thùng, bể chứa nào. 

 Nhanh chóng xác định hóa chất, khí gas rò rỉ từ đƣờng ống, van nào. 

 Xác định tên, vị trí chảy tràn, đƣờng ống, van… 

 Mang thiết bị bảo hộ lao động 

 Mặt nạ phòng độc, khẩu trang phòng độc,…. 

 Các bảo hộ cá nhân khác,… 

 Các đơn vị sản xuất có trang bị dụng cụ phòng hộ (kính bảo hộ/ găng tay) các cá 

nhân đều đƣợc trang bị dụng cụ phòng hộ (nhét tai, nón an toàn v.v…). 

 Các đơn vị sản xuất có trang bị công cụ quét dọn vệ sinh không gian, và quản lý 

phân loại rác, đảm bảo môi trƣờng làm việc sạch sẽ và tái sử dụng tài vật liệu. 

 Nhân viên phòng thực nghiệm phải đƣợc qua đào tạo và tuyển chọn chuyên 

nghiệp, để có thể giảm thiểu đến tối sự cố tai nạn phát sinh. 
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 Tắt nguồn gây tràn: tắt các đƣờng ống, van, thùng chứa gây rò rỉ 

 Đóng các van cần thiết hay tắt bơm liên quan để không cho tiếp tục gây tràn bể. 

 Để tránh trƣờng hợp này, chuẩn bị bao cát, bông thấm ở những nơi cần thiết… 

và dùng các vật liệu này để thấm hóa chất chảy tràn hay rò rỉ. 

 Cô lập khu vực rò rỉ 

 Dùng biển báo thanh chắn, hàng rào hay cho ngƣời đứng canh chừng không cho 

bất cứ ai đi qua khu vực rò rỉ. 

 Đóng tất cả các van xả hay dùng các phƣơng tiện khác (nếu đƣợc) để ngăn 

không cho khí gas rò rỉ; hóa chất rò rỉ, chảy tràn xuống đất, hệ thống cống… 

 Dùng thùng hứng các hóa chất rò rỉ. 

 Thu hồi hóa chất chảy tràn, đổ. 

 Sửa chữa chỗ rò rỉ, vệ sinh sau sự cố. 

 Lập biên bản và viết báo cáo nguyên nhân và hậu quả sự cố. 

 Quy trình ứng phó cụ thể cho sự cố cháy xảy ra tại dự án: 

 Trƣờng hợp có sự cố cháy nổ xảy ra tại dự án thì tất cả các cán bộ công nhân 

viên trong Công ty (đặc biệt là những công nhân đƣợc tập huấn về PCCC) hết sức cố 

gắng dập tắt đám cháy đồng thời báo cho ban khẩn cấp tại Công ty và cơ quan PCCC 

của tỉnh. 

 Tìm mọi cách để tách biệt nguyên vật liệu ở khu vực chƣa phát cháy ra thật xa 

so với khu vực cháy. 

 Hàng năm Công ty sẽ phối hợp với cơ quan PCCC của tỉnh diễn tập chƣơng 

trình ứng phó sự cố cháy. 

 Xây dựng các hƣớng dẫn làm việc an toàn với hóa chất, sơ cứu khi không may 

tai nạn xảy ra khi làm việc với hóa chất. 

 Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất cho ngƣời lao động tiếp xúc trực tiếp 

 Công ty sẽ lập phƣơng án tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất cho ngƣời lao 

động tiếp xúc trực tiếp với hóa chất gửi về Sở Công Thƣơng. 

 Công ty mời đơn vị có chuyên môn và chức năng huấn luyện an toàn hóa chất 

 Công ty sẽ mời Sở Công Thƣơng kiểm tra và cấp giấy chứng nhận huấn luyện 

kỹ thuật an toàn hóa chất cho ngƣời lao động đã đƣợc huấn luyện. 

 Định kỳ 02 năm Công ty sẽ mời đơn vị có chức năng huấn luyện cho cán bộ 

quản lý và ngƣời lao động. 

c. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho công nhân 

Để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân tham gia sản xuất, công ty sẽ thực 

hiện các biện pháp sau: 
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 Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công 

nhân, đặc biệt là các thiết bị bảo hộ lao động chuyên dùng dành cho công nhân làm 

việc, tiếp xúc trực tiếp với hóa chất nhƣ quần áo bảo hộ lao động, găng tay, khẩu trang, 

mắt kính bảo hộ, mặt nạ chống độc. Tăng cƣờng kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng 

trang bị bảo hộ lao động khi làm việc. Kiên quyết đình chỉ công việc của công nhân 

khi thiếu trang bị bảo hộ lao động. 

 Lắp đặt biển báo, đèn tín hiệu cảnh báo cho công nhân viên những nguy cơ có 

thể xảy ra tại khu vực đặt biển báo.  

 Luôn chú ý cải thiện điều kiện làm việc của công nhân, đảm bảo các yếu tố vi 

khí hậu và điều kiện lao động đạt Tiêu chuẩn do Bộ Y tế ban hành để đảm bảo sức 

khỏe cho ngƣời lao động. 

 Bố trí nhân viên chuyên trách về vệ sinh, môi trƣờng và an toàn lao động. Nhân 

viên này có trách nhiệm theo dõi, hƣớng dẫn cho công nhân thực hiện các biện pháp vệ 

sinh và an toàn lao động. Thƣờng xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện các biện 

pháp an toàn lao động của công nhân. 

 Tổ chức giáo dục tuyên truyền giúp công nhân viên có kiến thức về an toàn lao 

động, tự bảo vệ chính mình, tránh các trƣờng hợp gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu 

hiểu biết. 

 Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân theo quy định. 

 Trong những trƣờng hợp sự cố, công nhân vận hành phải đƣợc hƣớng dẫn và 

thực tập xử lý theo đúng quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng nhƣ những địa 

chỉ cần thiết liên hệ khi xảy ra sự cố cần đƣợc chỉ thị rõ ràng: 

 Vòi nƣớc xả rửa khi có sự cố, tủ thuốc, bình cung cấp oxy; 

 Địa chỉ liên hệ trong trƣờng hợp khẩn cấp: bệnh viện, cứu hỏa,… 

Hằng năm tổ chức đo đạc môi trƣờng lao động và tổ chức khám bệnh nghề nghiệp 

cho ngƣời lao động làm việc tại các vị trí có độ ồn cao. 

d. Biện pháp an toàn lao động trong sử dụng xe nâng 

Đảm bảo an toàn lao động cho công nhân sử dụng xe nâng cũng nhƣ công nhân 

hoạt động trong nhà xƣởng, cần tuân thủ các quy định sau đây: 

 Ngƣời dùng xe nâng phải đƣợc hƣớng dẫn, có chứng chỉ vận hành xe nâng 

 Hiểu biết về cấu tạo, dùng và tiến hành đƣợc các công tác bảo dƣỡng xe nâng hạ. 

 Không đƣợc để máy nổ khi đổ nhiên liệu vào thùng chứa. Không đƣợc hút thuốc 

lá bên cạnh thùng nhiên liệu. Tắt toàn bộ công tắc dùng điện khi đổ nhiên liệu vào 

thùng. Đổ nhiên liệu vào thùng chứa phải ở nơi thoáng khí. 

 Biết các tín hiệu điều khiển và luật lệ liên lạc. Phải biết và hiểu đƣợc thạo các tín 

hiệu bàn bạc điều khiển bằng tay giữa ngƣời cầm lái và những ngƣời phụ lái.Cho xe 
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nâng hạ làm việc tại những nơi đã đƣợc qui định. Không đƣợc cho xe nâng hạ làm việc 

ở những vùng dễ cháy hoặc phòng kín thiếu ánh sáng… 

 Không đƣợc thay đổi thêm bớt bộ phận nào vào xe. 

 Tránh sạc bình trong thời gian ngắn (không no điện) và sạc nhiều lần trong ngày. 

 Không đƣợc cho phép ngƣời nào khác ngoài ngƣời lái ngồi trên ca bin hay càng 

nâng hạ khi xe hoạt động. 

e. Phòng ngừa sự cố môi trường 

 Sự cố rò rỉ, vỡ đƣờng ống cấp thoát nƣớc 

 Đƣờng ống cấp, thoát nƣớc phải có đƣờng cách ly an toàn. 

 Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống 

đƣờng ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

 Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đƣờng ống dẫn nƣớc. 

 Đối với bể tự hoại 

 Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đƣờng ống dẫn dẫn đến phân, nƣớc tiểu không tiêu 

thoát đƣợc. Do đó, phải thông bồn cầu và đƣờng ống dẫn để tiêu thoát phân và nƣớc 

tiểu.  

 Tắc đƣờng ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có 

thể gây nổ hầm cầu. Trƣờng hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế 

mùi hôi cũng nhƣ đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.  

 Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu. 

 Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố bể lắng nƣớc thải sản xuất 

Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý 

nƣớc thải, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành, và bảo trì, bảo dƣỡng  bể lắng 4 

ngăn xử lý nƣớc thải sản xuất cụ thể nhƣ sau: 

 Thƣờng xuyên kiểm tra đƣờng ống công nghệ, kịp thời khắc phục các sự cố rò 

rỉ, tắt nghẽn. 

 Hàng ngày khi vận hành cần kiểm tra máy khi có tiếng kêu hay rung động lạ. 

 Định kỳ kiểm tra bơm tuần hoàn, vệ sinh màng bơm. 

 Luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý nhƣ máy bơm trong 

trƣờng hợp sự cố thiết bị, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng thiết bị dự 

phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố. 

 Định kỳ kiểm tra, hút cặn lắng để đảm bảo khả năng lắng nƣớc thải.  

 Kho (khu vực) chứa chất thải:  

 Kho lƣu giữ chất thải phải có mái che, xung quanh có gờ bao đề phòng khi 

có sự cố đổ vỡ, chất thải tràn ra ngoài gây nguy hiểm hoặc chất thải có thể lẫn vào 
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nƣớc mƣa gây ô nhiễm môi trƣờng. Kho chứa chất thải sẽ có đƣờng thoát nƣớc dẫn về 

hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của nhà máy. 

 Kho lƣu giữ chất thải đƣợc phân chia thành nhiều khu vực lƣu giữ khác 

nhau. Các khu vực này đƣợc thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lƣu giữ 

chất thải nguy hại, hạn chế khả năng tƣơng tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố 

cháy nổ trong nhà kho. Mỗi khu vực lƣu giữ đƣợc trang bị các biển cảnh báo và thiết 

bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy 

ra. 

Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ cơ sở sẽ hợp đồng với đơn vị 

có chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy 

định. Do đó, đơn vị đƣợc thu gom, vận chuyển và xử lý sẽ có các biện pháp để đề 

phòng và kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại. 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác (nếu có) 

 Bố trí mảng xanh tại Dự án 

 Bê tông hóa diện tích sân bãi và đƣờng nội bộ trong khuôn viên Dự án. 

 Định kỳ vệ sinh hệ thống thoát nƣớc, hút hầm bể tự hoại và hút hầm bể lắng 4 

ngăn. 

3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trƣờng (nếu có) 

Công ty TNHH Whiterock đã đƣợc Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú cấp Giấy 

xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trƣờng số 01/GXN-UBND ngày 02/02/2021. 

Hiện tại, quá trình hoạt động sản xuất và công trình xử lý môi trƣờng tại Dự án không 

thay đổi so với hồ sơ môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt. 

3.9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng, 

phƣơng án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có) 

Dự án “Nhà máy gia công đá Granite công suất 96.000m
2
 sản phẩm/năm” 

không thuộc dự án về gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học nên sẽ không có phƣơng 

án cải tạo và phục hồi môi trƣờng, phƣơng án bồi hoàn đa dạng sinh học.  
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Chƣơng 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải 

4.1.1. Nguồn phát sinh nƣớc thải 

 Nguồn số 01: Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh. 

 Nguồn số 02: Nƣớc thải sản xuất phát sinh từ nƣớc thải giảm bụi từ quá trình gia 

công tạo hình đá (cắt, cắt CNC, mài, mài cạnh, mài thủ công). 

4.1.2. Lƣu lƣợng xả thải tối đa 

 Nguồn số 01: Lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh tối đa là 2,5 m
3
/ngày đƣợc 

thu gom xử lý định kỳ. 

 Nguồn số 02: Lƣu lƣợng nƣớc thải sản xuất phát sinh tối đa là 29,6 m
3
/ngày  

đƣợc bơm tuần hoàn tái sử dụng. 

4.1.3. Dòng nƣớc thải 

Một (01) dòng nƣớc thải sau bể tự hoại 3 ngăn nƣớc thải đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B đƣợc thu gom xử lý định kỳ. 

Một (01) dòng nƣớc thải sản xuất sau bể lắng 4 ngăn đƣợc tuần hoàn tái sử 

dụng cho quá trình sản xuất.  

4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc 

thải 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải 

của dự án nhƣ sau: 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải của cơ sở 

Stt Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 pH - 5,5 - 9 
Không thuộc 

đối tƣợng phải 

giám sát môi 

trƣờng định kỳ 

(theo quy định 

tại khoản 2 Điều 

97 Nghị định số 

08/2022/NĐ-

CP) 

Không thuộc 

đối tƣợng phải 

quan trắc nƣớc 

thải tự động, 

liên tục (theo 

quy định tại 

khoản 2 Điều 

97 Nghị định số 

08/2022/NĐ-

CP) 

2 TSS mg/l 100 

3 BOD5 (20
o
C) mg/l 50 

4 COD mg/l 150 

5 Tổng nitơ mg/l 40 

6 
Tổng phốt pho 

(tính theo P) 
mg/l 6 

7 Coliform 
MNP/ 

100ml 
5.000 
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4.1.5. Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải 

 Nƣớc thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại ngăn sẽ đƣợc định kỳ thu 

gom và xử lý theo đúng quy định. 

 Nƣớc thải sản xuất sau khi xử lý qua bể lắng 4 ngăn sẽ đƣợc tuần hoàn tái sử 

dụng cho sản xuất. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

4.2.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

 Nguồn số 01: Máy móc, thiết bị tại xƣởng sản xuất 

4.2.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

 Nguồn số 01: Tọa độ X = 578277.32; Y = 1280045.53 

 (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105
o
45’, múi chiếu 3

o
). 

4.2.3. Giá trị, giới hạn đối với tiếng ồn và độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể nhƣ sau: 

- Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - 
Khu vực thông 

thường 

- Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ 
Từ 21 giờ đến 6 

giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thƣờng 
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Chƣơng 5. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải 

5.1.1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải năm 2022 

5.1.1.1. Thời gian quan trắc 

+ Đợt 1: ngày 14/03/2022. 

+ Đợt 2: ngày 07/06/2022. 

+ Đợt 3: ngày 06/09/2022. 

+ Đợt 4: ngày 08/12/2022. 

5.1.1.2. Tần suất quan trắc 

+ Tần suất quan trắc nƣớc thải: 3 tháng/lần. 

5.1.1.3. Thông số quan trắc 

Bảng 5.1: Danh mục thông số quan trắc 

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 
PHƢƠNG PHÁP 

THỬ NGHIỆM 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

CỘT B 

1 pH 
(a)

 - TCVN 6492:2011 5-9 

2 BOD5  
(a)

 mg/l SMEWW 5220B:2017 500 

3 COD 
(a)

 mg/l SMEWW 5220C:2017 150 

4 TSS
(b)

 mg/l TCVN 6625:2000 100 

5 N_NO3-
(a)

 mg/l 
SMEWW 

4500-NO3-.E:2017 
50 

6 N_NH4+ 
(a)

 mg/l 
SMEWW 

4500-NH3.B&F:2017 
6 

7 Tổng Coliform
(b)

 
MPN/100

ml 
TCVN 6187-2:1996 5.000 

Ghi chú:  
(a)

 Các chỉ tiêu đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng công nhận 
(b)

 Các chỉ tiêu đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng & Vilas công nhận
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5.1.1.4. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải năm 2022 

Bảng 5.2: Tổng hợp các kết quả quan trắc nước thải định kỳ trong năm 2022 

STT 

 Thông số ĐVT 
Đợt 1 

14/3/2022 

Đợt 2 

7/6/2022 

Đợt 3 

6/9/2055 

Đợt 4 

8/12/2022 

QCVN 

40:2011/BT

NMT 

(Cột B) 

1 pH - 6,87 6,42 6,63 5,87 5 – 9 

2 STT mg/L 42 35 35 24 100 

3 COD mg/L 96 81 70 55 150 

4 BOD5 mg/L 38 33 29 24 50 

5 Tổng N  mg/L 11,5 9,51 8,40 7,61 40 

6 Tổng P mg/L 1,37 0,87 0,99 0,51 6 

7 
Tổng 

Coliform 

MPN/ 

100ml 
4.300 3.400 3.800 3.100 5.000 

(Nguồn: Công ty TNHH Whiterock,2022 ) 

Ghi chú:  

Nhận xét: Qua bảng tổng hợp kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc thải năm 2022 

Nƣớc thải đầu ra Hố ga thoát nƣớc thải sinh hoạt có chất lƣợng tốt, tất cả các 

chỉ tiêu thử nghiệm có giá trị nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 

40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp, cột B. Điều 

này cho thấy, hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung tại Dự án đang hoạt động ổn định và 

hiệu quả.  

5.2. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với khí thải 

5.2.1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với khí thải năm 2022 

5.2.1.1. Thời gian quan trắc môi trường  

+ Đợt 1: ngày 07/06/2022. 

+ Đợt 2: ngày 08/12/2022. 

5.2.1.2. Tần suất quan trắc 

+ Tần suất quan trắc nƣớc thải: 3 tháng/lần. 

5.2.1.3. Vị trí các điểm quan trắc 

+ Điểm quan trắc 01: Khu vực cổng bảo vệ 

+ Điểm quan trắc 02: Khu vực sản xuất 
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5.2.1.4. Thông số quan trắc 

Bảng 5.3 Danh mục thông số quan trắc chất lượng  hông  hí 

STT Thông số 
Phƣơng pháp thử 

nghiệm 

Phƣơng pháp 

phân tích môi 

trƣờng 

Giới hạn phát hiện 

(MDL)/phạm vi đo 

1 

Tổng bụi 

lơ lửng 

(TSP)* 

TCVN 5067: 1995 TCVN 5067: 1995 0,010 mg/m
3
 

2 CO* SOP_K01-PT SOP_K01-PT 0,044 mg/m
3
 

3 SO2* TCVN 5971: 1995 TCVN 5971: 1995 0,0085 mg/m
3
 

4 NO2* TCVN 6137: 2009 TCVN 6137: 2009 0,0046 mg/m
3
 

Bảng 5.4 Danh mục thông số quan trắc chất lượng vi khí hậu, tiếng ồn, ánh sáng 

STT Thông số Phƣơng pháp thử nghiệm Phạm vi đo 

1 Tiếng ồn* TCVN 7878-2: 2018 30÷120 dBA 

2 Nhiệt độ* QCVN 46: 2012/BTNMT 0÷50
o
C 

3 Độ ẩm* QCVN 46: 2012/BTNMT 0÷100 %RH 

4 Vận tốc gió* QCVN 46: 2012/BTNMT 0,6÷40 m/s 

5 Ánh sáng* 
May đo ánh sáng TES 

1335 

0÷400.000 Lux 

Ghi chú: 

(*): Các tiêu chí đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi Trƣờng công nhận  

Bảng 5.5 Tổng hợp các kết quả quan trắc vi khí hậu, tiếng ồn, ánh sáng định kỳ trong 

năm 2022 

STT 

 
Chỉ tiêu 

Điểm đo 

Thông số 

Cƣờng độ  

(dBA) 

Nhiệt độ 

(
o
C) 

Độ ẩm 

(%) 

Tốc độ 

gió (m/s) 

Ánh sáng 

(Lux) 

Đợt 1 07/06/2022 

1 
Khu vực cổng 

bảo vệ 
63 32,1 68,5 0,9 ASTN 

2 
Khu vực sản 

xuất 
79 31,0 70,2 0,3 612 

  Đợt 2 08/12/2022 

1 
Khu vực cổng 

bảo vệ 
58 32,4 67,1 1,1 ASTN 

2 Khu vực sản 82 30,6 72,8 0,3 488 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Công ty TNHH Whiterock  48 

 

STT 

 
Chỉ tiêu 

Điểm đo 

Thông số 

Cƣờng độ  

(dBA) 

Nhiệt độ 

(
o
C) 

Độ ẩm 

(%) 

Tốc độ 

gió (m/s) 

Ánh sáng 

(Lux) 

xuất 

Giới hạn tối đa cho 

phép trong khu vực 

công cộng và dân cƣ 

(QCVN 

26:2010/BTNMT) 

- - - - - 

QCVN 22:2016/BYT
(a)

 

QCVN 24:2016/BYT
(a)

 

QCVN 26:2016/BYT
(a) 

≤ 85 18-32 40-80 0,2-1,5 ≥300 

(Nguồn: Công ty TNHH Whiterock,2022 ) 

Ghi chú:  

 
(a)

 Giá trị giới hạn tiếp xúc ca làm việc tính theo thời lƣợng tiếp xúc thực tế của 

công ty (48 giờ/tuần) 

Bảng 5.6 Tổng hợp các kết quả quan trắc khí thải định kỳ trong năm 2022 

STT 

 
Chỉ tiêu 

Điểm đo 

Thông số 

Bụi 

(mg/m
3
) 

CO 

(mg/m
3
 

SO2 

(mg/m
3
) 

NO2 

(mg/m
3
) 

Đợt 1 07/06/2022 

1 Khu vực cổng bảo vệ 0,12 1,97 0,035 0,021 

2 Khu vực sản xuất 0,47 3,25 0,089 0,053 

  Đợt 2 08/12/2022 

1 Khu vực cổng bảo vệ 0,15 2,23 0,039 0,026 

2 Khu vực sản xuất 0,40 3,12 0,073 0,047 

QCVN 05:2013/BTNMT 0,3 30 0,35 0,2 

QCVN 02:2019/BYT
(a)

 

QCVN 03:2019/BYT
(a) 6,25 15,625 3,90625 3,90625 

(Nguồn: Công ty TNHH Whiterock,2022 ) 

Ghi chú:  

 
(a)

 Giá trị giới hạn tiếp xúc ca làm việc tính theo thời lƣợng tiếp xúc thực tế của 

công ty (48 giờ/tuần) 

Nhận xét: Qua bảng tổng hợp kết quả phân tích chất lƣợng khí thải năm 2022 

tại vị trí: khu vực cổng bảo vệ và khu vực sản xuất: 
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Kết quả phân tích cho thấy, nồng độ bụi và các chất khí gây ô nhiễm trong 

không khí nhƣ SO2, NO2, CO, bụi tại các vị trí quan trắc đều nằm trong tiêu chuẩn cho 

phép theo QCVN 02:2019/BYT, QCVN 03:2019/BYT, QCVN 05:2013/BTNMT.  

Tiếng ồn ở khu vực nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 22:2016/BYT, QCVN 

24:2016/BYT, QCVN 26:2016/BYT .  
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Chƣơng 6. CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Dự án không vận hành thử nghiệm theo quy định tại khoảng 1 điều 31 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/20211 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

6.2. Chƣơng trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

6.2.1 Giám sát nƣớc thải 

Bảng 6.1 Chương trình giám sát nước thải 

Nội dung                             

quan trắc Điểm quan trắc Thông số quan trắc 

Tần suất 

 quan 

trắc 

Quy chuẩn so 

sánh 

Nƣớc thải 
Nƣớc thải sản 

xuất sau xử lý 

Lƣu lƣợng, pH, 

BOD5, COD, SS, 

Tổng Nitơ, Tổng 

phốt pho, Coliform 

6 

tháng/lần 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

cột  B  

Ghi chú: 

+ QCVN 40:2011/BTNMT – cột B quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải 

công nghiệp 

6.2.2 Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Giám sát tại điểm tập kết chất thải rắn sản xuất, sinh hoạt, 

nguy hại, bùn thải sinh ra từ hệ thống xử lý nƣớc thải. 

- Tần suất giám sát: Thƣờng xuyên và liên tục. 

- Giám sát sát khối lƣợng, công tác phân loại, thu gom và hợp đồng vận chuyển, 

xử lý chất thải nguy hại, chứng từ giao nhận chất thải  

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng và Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm 

Tổng kinh phí dự toán cho chƣơng trình giám sát môi trƣờng hàng năm của dự 

án nhƣ sau: 

Bảng 6.2 Tổng kinh phí dự toán cho chương trình giám sát môi trường hàng năm 

TT Hạng mục Số lƣợng 
Chi phí giám sát môi 

trƣờng (VNĐ) 

1 Giám sát môi trƣờng nƣớc thải Toàn bộ 10.000.000 

2 Nhân công Toàn bộ 5.000.000 

3 Vận chuyển Toàn bộ 10.000.000 

4 Thu thập số liệu và viết báo cáo Toàn bộ 5.000.000 

Tổng cộng  30.000.000 
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Chƣơng 7. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Trong quá trình hoạt động sản xuất, dự án sẽ gây ra một số ô nhiễm môi trƣờng, 

tuy nhiên theo phân tích ở trên thì khả năng ô nhiễm này không đáng kể và có thể khắc 

phục đƣợc. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trƣờng, mối quan 

hệ nhân quả giữa phát triển sản xuất và giữ gìn trong sạch môi trƣờng sống. Công ty sẽ 

có nhiều cố gắng trong nghiên cứu và thực hiện các bƣớc yêu cầu của công tác bảo vệ 

môi trƣờng. 

Trong quá trình hoạt động sản xuất, công ty cam kết đảm bảo xử lý các chất thải 

đạt tiêu chuẩn sau: 

- Tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp; 

an toàn lao động; phòng chống cháy nổ và các quy phạm kỹ thuật, quy định khác có 

liên quan; bố trí nhân sự thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trƣờng trong quá 

trình thực hiện dự án. 

- Đối với nƣớc thải đảm bảo xử lý nƣớc thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột  B. 

- Cam kết nộp phí bảo vệ môi trƣờng đối với nƣớc thải đúng quy định. 

- Đối với chất thải rắn phát sinh từ quá trình sản xuất, chủ cơ sở cam kết thực hiện 

các biện pháp xử lý nhƣ đề xuất đã nêu trong báo cáo, xử lý đúng quy định về bảo vệ 

môi trƣờng. 

- Cam kết đảm bảo các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của dự án nằm 

trong giới hạn cho phép của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng: 

+ Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, xử lý khí thải đạt  QCVN 

26:2010/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, xử lý khí thải đạt  QCVN 

22:2016/BYT – quy chuẩn quốc gia về chiếu sáng – mức chiếu cho phép chiếu sáng 

nơi làm việc. 

+ Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, xử lý khí thải đạt  QCVN 

24:2016/BYT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng 

ồn tại nơi làm việc. 

+ Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, xử lý khí thải đạt QCVN 

26:2016/BYT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu 

tại nơi làm việc 

+ Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại đƣợc quản lý tuân thủ theo Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ, Thông tƣ số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

- Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn thi 

công xây dựng đến thời điểm trƣớc khi dự án đi vào vận hành chính thức nhƣ: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Công ty TNHH Whiterock  52 

 

+ Giảm thiểu tác động của bụi, khí thải; 

+ Giảm thiểu tác động của nƣớc thải; 

+ Giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung; 

+ Giảm thiểu tác động do chất thải sinh hoạt 

+ Giảm thiểu tác động của chất thải nguy hại; 

+ Thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với các rủi ro, sự cố. 

- Cam kết thực hiện đầy đủ các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trong giai đoạn từ 

khi dự án đi vào vận hành chính thức cho đến khi kết thúc dự án nhƣ:  

+ Xây dựng, lắp đặt và tiếp tục vận hành các công trình xử lý môi trƣờng (nhƣ hệ 

thống xử lý nƣớc thải, khí thải, chất thải rắn) đã đƣợc đề xuất cụ thể trong chƣơng 4 

của báo cáo.  

+ Hệ thống thoát nƣớc mƣa tách riêng với hệ thống thu gom nƣớc thải.  

- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu sự cố môi trƣờng 

+ Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ; 

+ Thực hiện các biện pháp phòng chống sét; 

+ Vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải đạt quy chuẩn trƣớc khi xả thải ra môi trƣờng. 

+ Thực hiện các biện pháp an toàn về điện; 

+ Thực hiện các biện pháp kiểm soát khác nhƣ trong báo cáo đề trình bày. 

- Cam kết khác: 

+ Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng trong trƣờng hợp các sự cố, 

rủi ro môi trƣờng xảy ra đi vào hoạt động. Cam kết xử lý các sự cố về môi trƣờng, sự 

cố của hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung khi dự án đi vào hoạt động. 

+ Trong quá trình đi vào hoạt động, chủ dự án cam kết chấp hành nghiêm chỉnh 

công tác bảo vệ môi trƣờng và có phƣơng án bảo vệ môi trƣờng theo quy định, nếu để 

xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trƣờng thì Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm 

trƣớc pháp luật Việt Nam về Môi trƣờng. 

Chủ Dự án cam kết chịu trách nhiệm trƣớc Pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các 

công ƣớc Quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra các sự cố gây ô nhiễm 

môi trƣờng. 

Chúng tôi cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu đƣợc 

nêu trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trƣớc pháp luật của Việt Nam. 

Kiến nghị UBND huyện Đồng Phú – Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện 

Đồng Phú và các cơ quan chức năng liên quan thẩm định, cấp giấy phép môi trƣờng để 

dự án sớm đi vào hoạt động và đảm bảo tiến độ cơ sở dự án, góp phần mang lại những 

lợi ích thiết thực về phát triển kinh tế - xã hội./. 































































CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011
Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000
Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Đồng Xoài - Số TK: 0411000429007 - Tại NH: Ngân hàng
TMCP An Bình

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TGA
Số (No): 39094

Ngày (Date) 09 tháng (month) 01 năm (year) 2023

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH WHITEROCK

Mã số thuế (Tax code): 3801239934

Địa chỉ (Address): Quốc lộ 14, Đội 2, Ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01010003409

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 1 năm 2023 từ ngày 08/12/2022
đến ngày 07/01/2023

kWh 464 - 1.237.024

 (kèm theo bảng kê số 1193216760 ngày 09 tháng 01
năm 2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 1.237.024

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 123.702

Tỷ giá (Exchanged rate): Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 1.360.726

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một triệu ba trăm sáu mươi nghìn bảy trăm hai mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Ngày ký: 09/ 01/ 2023   14:34:03

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011
Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000
Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Đồng Xoài - Số TK: 0411000429007 - Tại NH: Ngân hàng
TMCP An Bình

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TGA
Số (No): 46112

Ngày (Date) 01 tháng (month) 02 năm (year) 2023

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công Ty TNHH Whiterock

Mã số thuế (Tax code): 3801239934

Địa chỉ (Address): Quốc lộ 14, Đội 2, Ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01010016064

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 1 năm 2023 từ ngày 01/01/2023
đến ngày 31/01/2023

kWh 966 - 1.726.874

 (kèm theo bảng kê số 1201107906 ngày 01 tháng 02
năm 2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 1.726.874

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 172.687

Tỷ giá (Exchanged rate): Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 1.899.561

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một triệu tám trăm chín mươi chín nghìn năm trăm sáu mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Ngày ký: 01/ 02/ 2023   10:51:10

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011
Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000
Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Đồng Xoài - Số TK: 0411000429007 - Tại NH: Ngân hàng
TMCP An Bình

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TGA
Số (No): 74469

Ngày (Date) 09 tháng (month) 02 năm (year) 2023

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH WHITEROCK

Mã số thuế (Tax code): 3801239934

Địa chỉ (Address): Quốc lộ 14, Đội 2, Ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01010003409

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 2 năm 2023 từ ngày 08/01/2023
đến ngày 07/02/2023

kWh 264 - 703.824

 (kèm theo bảng kê số 1203265244 ngày 09 tháng 02
năm 2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 703.824

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 70.382

Tỷ giá (Exchanged rate): Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 774.206

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy trăm bảy mươi bốn nghìn hai trăm linh sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Ngày ký: 09/ 02/ 2023   10:53:27

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011
Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000
Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Đồng Xoài - Số TK: 0411000429007 - Tại NH: Ngân hàng
TMCP An Bình

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TGA
Số (No): 91833

Ngày (Date) 01 tháng (month) 03 năm (year) 2023

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công Ty TNHH Whiterock

Mã số thuế (Tax code): 3801239934

Địa chỉ (Address): Quốc lộ 14, Đội 2, Ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01010016064

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 2 năm 2023 từ ngày 01/02/2023
đến ngày 28/02/2023

kWh 2.752 - 5.161.456

 (kèm theo bảng kê số 1211193844 ngày 01 tháng 03
năm 2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 5.161.456

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 516.146

Tỷ giá (Exchanged rate): Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 5.677.602

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm triệu sáu trăm bảy mươi bảy nghìn sáu trăm linh hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Ngày ký: 01/ 03/ 2023   09:39:08

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011
Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000
Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Đồng Xoài - Số TK: 0411000429007 - Tại NH: Ngân hàng
TMCP An Bình

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TGA
Số (No): 134271

Ngày (Date) 09 tháng (month) 03 năm (year) 2023

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH WHITEROCK

Mã số thuế (Tax code): 3801239934

Địa chỉ (Address): Quốc lộ 14, Đội 2, Ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01010003409

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 3 năm 2023 từ ngày 08/02/2023
đến ngày 07/03/2023

kWh 557 - 1.484.962

 (kèm theo bảng kê số 1214624632 ngày 09 tháng 03
năm 2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 1.484.962

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 148.496

Tỷ giá (Exchanged rate): Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 1.633.458

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một triệu sáu trăm ba mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Ngày ký: 09/ 03/ 2023   20:42:45

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011
Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000
Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Đồng Xoài - Số TK: 0411000429007 - Tại NH: Ngân hàng
TMCP An Bình

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TGA
Số (No): 137512

Ngày (Date) 01 tháng (month) 04 năm (year) 2023

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công Ty TNHH Whiterock

Mã số thuế (Tax code): 3801239934

Địa chỉ (Address): Quốc lộ 14, Đội 2, Ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01010016064

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 3 năm 2023 từ ngày 01/03/2023
đến ngày 31/03/2023

kWh 3.483 - 6.390.625

 (kèm theo bảng kê số 1221477685 ngày 01 tháng 04
năm 2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 6.390.625

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 639.063

Tỷ giá (Exchanged rate): Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 7.029.688

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy triệu không trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm tám mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Ngày ký: 01/ 04/ 2023   09:35:40

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011
Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000
Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Đồng Xoài - Số TK: 0411000429007 - Tại NH: Ngân hàng
TMCP An Bình

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TGA
Số (No): 180049

Ngày (Date) 09 tháng (month) 04 năm (year) 2023

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH WHITEROCK

Mã số thuế (Tax code): 3801239934

Địa chỉ (Address): Quốc lộ 14, Đội 2, Ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01010003409

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 4 năm 2023 từ ngày 08/03/2023
đến ngày 07/04/2023

kWh 494 - 1.317.004

 (kèm theo bảng kê số 1224149267 ngày 09 tháng 04
năm 2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 1.317.004

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 131.700

Tỷ giá (Exchanged rate): Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 1.448.704

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một triệu bốn trăm bốn mươi tám nghìn bảy trăm linh bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Ngày ký: 09/ 04/ 2023   15:06:54

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011
Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000
Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Đồng Xoài - Số TK: 0411000429007 - Tại NH: Ngân hàng
TMCP An Bình

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TGA
Số (No): 183480

Ngày (Date) 01 tháng (month) 05 năm (year) 2023

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công Ty TNHH Whiterock

Mã số thuế (Tax code): 3801239934

Địa chỉ (Address): Quốc lộ 14, Đội 2, Ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01010016064

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 4 năm 2023 từ ngày 01/04/2023
đến ngày 30/04/2023

kWh 4.199 - 7.756.025

 (kèm theo bảng kê số 1231781849 ngày 01 tháng 05
năm 2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 7.756.025

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 775.603

Tỷ giá (Exchanged rate): Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 8.531.628

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám triệu năm trăm ba mươi mốt nghìn sáu trăm hai mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Ngày ký: 01/ 05/ 2023   10:01:40

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011
Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000
Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Đồng Xoài - Số TK: 0411000429007 - Tại NH: Ngân hàng
TMCP An Bình

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TGA
Số (No): 226227

Ngày (Date) 10 tháng (month) 05 năm (year) 2023

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH WHITEROCK

Mã số thuế (Tax code): 3801239934

Địa chỉ (Address): Quốc lộ 14, Đội 2, Ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01010003409

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 5 năm 2023 từ ngày 08/04/2023
đến ngày 07/05/2023

kWh 400 - 1.068.400

 (kèm theo bảng kê số 1233475405 ngày 10 tháng 05
năm 2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 1.068.400

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 106.840

Tỷ giá (Exchanged rate): Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 1.175.240

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn hai trăm bốn mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Ngày ký: 10/ 05/ 2023   16:09:10

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011
Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000
Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Đồng Xoài - Số TK: 0411000429007 - Tại NH: Ngân hàng
TMCP An Bình

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TGA
Số (No): 229574

Ngày (Date) 01 tháng (month) 06 năm (year) 2023

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công Ty TNHH Whiterock

Mã số thuế (Tax code): 3801239934

Địa chỉ (Address): Quốc lộ 14, Đội 2, Ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01010016064

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 5 năm 2023 từ ngày 01/05/2023
đến ngày 31/05/2023

kWh 3.903 - 7.406.453

 (kèm theo bảng kê số 1242937028 ngày 01 tháng 06
năm 2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 7.406.453

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 740.645

Tỷ giá (Exchanged rate): Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 8.147.098

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám triệu một trăm bốn mươi bảy nghìn không trăm chín mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Ngày ký: 01/ 06/ 2023   13:43:23

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011
Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000
Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Đồng Xoài - Số TK: 0411000429007 - Tại NH: Ngân hàng
TMCP An Bình

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TGA
Số (No): 262833

Ngày (Date) 12 tháng (month) 06 năm (year) 2023

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH WHITEROCK

Mã số thuế (Tax code): 3801239934

Địa chỉ (Address): Quốc lộ 14, Đội 2, Ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01010003409

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 6 năm 2023 từ ngày
08/05/2023 đến ngày 07/06/2023

kWh 340 - 933.640

 (kèm theo bảng kê số 1246911145 ngày 12 tháng 06
năm 2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 933.640

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 93.364

Tỷ giá (Exchanged rate): Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 1.027.004

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một triệu không trăm hai mươi bảy nghìn không trăm linh bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Ngày ký: 12/ 06/ 2023   07:20:14

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011
Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000
Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Đồng Xoài - Số TK: 0411000429007 - Tại NH: Ngân hàng
TMCP An Bình

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TGA
Số (No): 275727

Ngày (Date) 03 tháng (month) 07 năm (year) 2023

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công Ty TNHH Whiterock

Mã số thuế (Tax code): 3801239934

Địa chỉ (Address): Quốc lộ 14, Đội 2, Ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01010016064

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 6 năm 2023 từ ngày
01/06/2023 đến ngày 30/06/2023

kWh 4.209 - 8.006.828

 (kèm theo bảng kê số 1253315004 ngày 03 tháng 07
năm 2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 8.006.828

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 640.546

Tỷ giá (Exchanged rate): Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 8.647.374

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám triệu sáu trăm bốn mươi bảy nghìn ba trăm bảy mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Ngày ký: 03/ 07/ 2023   07:05:45

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011
Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000
Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Đồng Xoài - Số TK: 0411000429007 - Tại NH: Ngân hàng
TMCP An Bình

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TGA
Số (No): 303039

Ngày (Date) 10 tháng (month) 07 năm (year) 2023

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH WHITEROCK

Mã số thuế (Tax code): 3801239934

Địa chỉ (Address): Quốc lộ 14, Đội 2, Ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01010003409

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 7 năm 2023 từ ngày
08/06/2023 đến ngày 07/07/2023

kWh 469 - 1.287.874

 (kèm theo bảng kê số 1255493892 ngày 10 tháng 07
năm 2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 1.287.874

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 103.030

Tỷ giá (Exchanged rate): Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 1.390.904

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một triệu ba trăm chín mươi nghìn chín trăm linh bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Ngày ký: 10/ 07/ 2023   08:22:31

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011
Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000
Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Đồng Xoài - Số TK: 0411000429007 - Tại NH: Ngân hàng
TMCP An Bình

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TGA
Số (No): 322027

Ngày (Date) 01 tháng (month) 08 năm (year) 2023

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công Ty TNHH Whiterock

Mã số thuế (Tax code): 3801239934

Địa chỉ (Address): Quốc lộ 14, Đội 2, Ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01010016064

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 7 năm 2023 từ ngày 01/07/2023
đến ngày 31/07/2023

kWh 3.595 - 6.939.788

 (kèm theo bảng kê số 1263556020 ngày 01 tháng 08
năm 2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 6.939.788

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 555.183

Tỷ giá (Exchanged rate): Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 7.494.971

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy triệu bốn trăm chín mươi bốn nghìn chín trăm bảy mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Ngày ký: 01/ 08/ 2023   10:53:45

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010









CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011
Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000
Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Đồng Xoài - Số TK: 0411000429007 - Tại NH: Ngân hàng
TMCP An Bình

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K22TGA
Số (No): 215610

Ngày (Date) 10 tháng (month) 11 năm (year) 2022

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH WHITEROCK

Mã số thuế (Tax code): 3801239934

Địa chỉ (Address): Quốc lộ 14, Đội 2, Ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01010003409

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 11 năm 2022 từ ngày 08/10/2022
đến ngày 07/11/2022

kWh 710 - 1.892.860

 (kèm theo bảng kê số 1172011461 ngày 10 tháng 11
năm 2022 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 1.892.860

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 151.429

Tỷ giá (Exchanged rate): Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 2.044.289

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai triệu không trăm bốn mươi bốn nghìn hai trăm tám mươi chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Ngày ký: 10/ 11/ 2022   15:58:10

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011
Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000
Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Đồng Xoài - Số TK: 0411000429007 - Tại NH: Ngân hàng
TMCP An Bình

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K22TGA
Số (No): 224394

Ngày (Date) 01 tháng (month) 12 năm (year) 2022

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công Ty TNHH Whiterock

Mã số thuế (Tax code): 3801239934

Địa chỉ (Address): Quốc lộ 14, Đội 2, Ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01010016064

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 11 năm 2022 từ ngày 01/11/2022
đến ngày 30/11/2022

kWh 3.636 - 6.688.524

 (kèm theo bảng kê số 1179652091 ngày 01 tháng 12
năm 2022 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 6.688.524

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 535.082

Tỷ giá (Exchanged rate): Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 7.223.606

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy triệu hai trăm hai mươi ba nghìn sáu trăm linh sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Ngày ký: 01/ 12/ 2022   11:18:09

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011
Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000
Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Đồng Xoài - Số TK: 0411000429007 - Tại NH: Ngân hàng
TMCP An Bình

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K22TGA
Số (No): 266315

Ngày (Date) 10 tháng (month) 12 năm (year) 2022

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH WHITEROCK

Mã số thuế (Tax code): 3801239934

Địa chỉ (Address): Quốc lộ 14, Đội 2, Ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01010003409

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 12 năm 2022 từ ngày 08/11/2022
đến ngày 07/12/2022

kWh 423 - 1.127.718

 (kèm theo bảng kê số 1183431956 ngày 10 tháng 12
năm 2022 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 1.127.718

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 90.217

Tỷ giá (Exchanged rate): Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 1.217.935

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một triệu hai trăm mười bảy nghìn chín trăm ba mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Ngày ký: 10/ 12/ 2022   15:54:07

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011
Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000
Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Đồng Xoài - Số TK: 0411000429007 - Tại NH: Ngân hàng
TMCP An Bình

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23TGA
Số (No): 499

Ngày (Date) 04 tháng (month) 01 năm (year) 2023

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công Ty TNHH Whiterock

Mã số thuế (Tax code): 3801239934

Địa chỉ (Address): Quốc lộ 14, Đội 2, Ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01010016064

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 12 năm 2022 từ ngày 01/12/2022
đến ngày 31/12/2022

kWh 3.214 - 6.223.682

 (kèm theo bảng kê số 1191099600 ngày 04 tháng 01
năm 2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 6.223.682

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 622.368

Tỷ giá (Exchanged rate): Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 6.846.050

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu triệu tám trăm bốn mươi sáu nghìn không trăm năm mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Ngày ký: 04/ 01/ 2023   10:11:20

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010


































